CHƯƠNG II HÌNH HỌC 7 
Bài 1. TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC
Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: - Chứng minh định lí về tổng ba góc của một tam giác
- Nhận biết góc ngoài của tam giác, quan hệ giữa góc ngoài và góc trong không kề với nó.
- Vận dụng các định lí vào việc tính số đo các góc của tam giác.
2. Năng lực: - Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tính toán, suy luận.

- Năng lực chuyên biệt: Thực hành đo góc, cắt ghép, Chứng minh định lí về tổng ba góc của một tam giác, tính số đo các góc trong tam giác.
3. Phẩm chất: Có ý thức cẩn thận trong thực hành đo và cắt dán, có thái độ tự giác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Thước đo góc, bảng phụ, tam giác bằng bìa, kéo, Giáo án, SGK
2. Học sinh:  SGK, thước đo góc, bảng nhóm, tam giác bằng bìa, kéo
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Khởi động
- Mục tiêu: Kích thích HS tìm tính chất liên quan đến ba góc của các tam giác

- Phương pháp/kĩ thuật dạy học: đàm thoại,  vấn đáp , gợi mở, thuyết trình
- Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân

- Phương tiện dạy học: sgk, thước ,phấn màu, bảng phụ/máy chiếu
Sản phẩm: Dự đoán tổng số đo ba góc của một tam giác

	Nội dung
	Sản phẩm

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV vẽ hai tam giác lên bảng

- Yêu cầu HS tìm đặc điểm và tính chất giống nhau của hai tam giác

GV nhận xét, đánh giá, kết luận kiến thức: Hai tam giác này có tổng ba góc đều bằng nhau.

? Em hãy dự đoán xem tổng đó bằng bao nhiêu

GV: Để biết câu trả lời của các em có đúng không chúng ta tìm hiểu bài học hôm nay.
	- HS quan sát hình vẽ, trả lời câu hỏi

- Nêu kết quả tìm được

- Nêu dự đoán


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
1. Tổng ba góc của tam giác

- Mục tiêu: Rèn cho HS kỹ năng thực hành đo góc, cắt ghép hình, suy luận và chứng minh định lí tổng ba góc của một tam giác.
- Phương pháp/kĩ thuật dạy học: thực hành, thảo luận, đàm thoại,  gợi mở, thuyết trình
- Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, nhóm

- Phương tiện dạy học: SGK, thước đo góc, bảng phụ, kéo, tam giác bằng bìa,bảng phụ/máy chiếu
Sản phẩm: Thực hành đo góc, cắt, ghép góc của một tam giác, phát biểu và chứng minh định lí về tổng ba góc của một tam giác.

	Nội dung
	Sản phẩm

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Vẽ một tam giác vào vở. 

- Đo 3 góc của tam giác vừa vẽ. 

- 2 HS lên bảng đo các góc của hai tam giác trên bảng.

- Tính tổng số đo 3 góc của mỗi tam giác.

- Nêu nhận xét về tổng số đo 3 góc của các tam giác ?

Cá nhân thực hiện ?1, nêu nhận xét

GV nhận xét, đánh giá

- Chia nhóm thực hành ?2 SGK

- Nêu dự đoán về tổng các góc của ( ABC.

HS thảo luận thực hành cắt ghép, nêu dự đoán về tổng các góc A, B, C của ( ABC.

GV nhận xét, đánh giá

GV kết luận kiến thức bằng định lí

- Yêu cầu HS phát biểu định lí, vẽ hình, ghi GT, KL, tìm hướng c/m

Gợi ý: 

- Quan sát kết quả của phần thực hành, xét xem tổng 3 góc của tam giác ABC ghép lại thành góc gì ?

- Hai góc sau khi ghép có quan hệ gì với hai góc lúc đầu ?

- Suy ra cần vẽ thêm đường nào ?

- Áp dụng t/c 2 đt song song tìm các góc bằng nhau?

- Tổng 3 góc của ( ABC bằng tổng 3 góc nào?

HS suy luận từ thực hành trả lời.

GV nhận xét, đánh giá

GV kết luận: hướng dẫn trình bày c/m.
	1. Tổng ba góc của một tam giác
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2. Áp dụng vào tam giác vuông
- Mục tiêu: Nêu định nghĩa tam giác vuông, định lí về hai góc nhọn trong một tam giác vuông
- Phương pháp/kĩ thuật dạy học: thảo luận, đàm thoại,  gợi mở, thuyết trình
- Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, cặp đôi

- Phương tiện dạy học: sgk, thước, phấn màu, bảng phụ/máy chiếu
 Sản phẩm: Định nghĩa tam giác vuông, tính tổng hai góc nhọn trong một tam giác vuông.

	Nội dung
	Sản phẩm

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV vẽ tam giác ABC có góc A vuông lên bảng, yêu cầu HS vẽ vào vở 

- GV giới thiệu đó là tam giác vuông

- Yêu cầu HS nêu định nghĩa ?

HS thực hiện vẽ hình, nêu định nghĩa

- GV nhận xét, đánh giá, kết luận kiến thức về định nghĩa tam giác vuông, giới thiệu cạnh góc vuông và cạnh huyền

- Yêu cầu HS làm ?3 theo cặp

- Qua ?3, trả lời: Hai góc nhọn của tam giác vuông có quan hệ gì với nhau ? Phát biểu thành định lí

HS thảo luận thực hiện nhiệm vụ

GV nhận xét, đánh giá, kết luận kiến thức về định lí trong tam giác vuông.
	2. Áp dụng vào tam giác vuông

Định nghĩa: Tam giác vuông là tam giác có một góc vuông.
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3. Góc ngoài của tam giác
- Mục tiêu: Nhận biết được góc ngoài của tam giác, nhớ quan hệ giữa góc ngoài với hai góc trong không kề với nó.
- Phương pháp/kĩ thuật dạy học: thảo luận, đàm thoại,  gợi mở, thuyết trình
- Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, cặp đôi

- Phương tiện dạy học: sgk, thước, phấn màu, bảng phụ/máy chiếu
 Sản phẩm: Định nghĩa góc ngoài của tam giác, định lí về tính chất góc ngoài.

	Nội dung
	Sản phẩm

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

GV: Vẽ tam giác ABC lên bảng, yêu cầu HS vẽ góc kề bù với góc C

GV giới thiệu góc vừa vẽ là góc ngoài

- Yêu cầu HS nêu định nghĩa từ cách vẽ

- Vẽ góc ngoài tại A; tại B

Yêu cầu hs làm ?4 theo cặp

So sánh 
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GV nhận xét, đánh giá, kết luận kiến thức
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	3. Góc ngoài của tam giác
Định nghĩa: Góc ngoài của một tam giác là gcos kề bù với một góc của tam giác ấy
goùc ACx laø goùc ngoaøi 
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Hoạt động 3: Luyện tập

- Mục tiêu: Củng cố tổng 3 góc của tam giác, áp dụng trong tam giác vuông, tính chất góc ngoài của tam giác
- Phương pháp/kĩ thuật dạy học: thảo luận, đàm thoại,  gợi mở
- Hình thức tổ chức hoạt động: nhóm, cặp đôi

- Phương tiện dạy học: sgk, thước, phấn màu, bảng phụ/máy chiếu
 Sản phẩm: Bài 1 , bài 2
	Nội dung
	Sản phẩm

	Bài tập 1/107sgk: 

GV treo bảng phụ vẽ các hình 47, 48, 49, 50, 51
Yêu cầu:

- Nêu cách tính góc x;

- Chia lớp thành 5 nhóm thực hiện

HS thảo luận, tính kết quả

Đại diện 5 HS lên bảng trình bày.

GV nhận xét, đánh giá


	Bài 1 /107 sgk
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Hoạt động 4: Vận dụng
Mục tiêu: Củng cố và vận dụng các kiến thức đã học trong bài. Áp dụng vào bài tập tính góc
Nội dung: Làm các bài tập, tìm hiểu các kiến thức liên quan

Sản phẩm: Bài làm của HS trình bày trên vở

Phương thức tổ chức: Học sinh hoạt động cá nhân. Tự học, tìm tòi, sáng tạo
	Nội dung
	Sản phẩm

	Làm bài 2,4,5,6,7 / 108-109

Học thuộc định lí
	Bài làm có sự kiểm tra của các tổ trưởng


LUYỆN TẬP
Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Củng cố kiến thức về tổng ba góc trong một tam giác là 1800, trong tam giác vuông tổng hai góc nhọn là 900 , góc ngoài của tam giác
2. Năng lực: - Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tính toán, suy luận.

- Năng lực chuyên biệt: tính toán:  tính số đo các góc trong tam giác.và giải quyết một số bài tập
3. Phẩm chất: Học tập tích cực, tự giác, biết chia sẻ sản phẩm
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Thước đo góc, êke, thước thẳng, bảng phụ.

2.  Học sinh: Th​ước thẳng, th​ước đo góc, êke, compa.

III. TIẾN TRÌNH  DẠY HỌC

1.  Hoạt động 1:  Khởi động
Mục tiêu: Học sinh thấy được các kiến thức đã học liên quan đến tiết học: tổng ba góc của tam giác, góc ngoài của tam giác,....

Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Đàm thoại gợi mở, thuyết trình, .....

Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân

Phương tiện và thiết bị dạy học: thước, bảng phụ/ máy chiếu,...

Sản phẩm: câu trả lời của học sinh
	Nội dung
	Sản phẩm

	- Phát biểu định lí về tổng số đo 3 góc của tam giác. (4đ)  

- Nêu định nghĩa, tính chất của góc ngoài tam giác.  (6đ)           
	- Phát biểu định lí về tổng số đo 3 góc của tam giác như sgk/106

- Nêu định nghĩa và tính chất góc ngoài tam giác như sgk/107.             



2. Hoạt động luyện tập

- Mục tiêu: Củng cố định lí tổng ba góc của tam giác tính chất góc ngoài của tam giác và định lí áp dụng trong tam giác vuông.
- Phương pháp/kĩ thuật dạy học: thảo luận, đàm thoại,  gợi mở
- Hình thức tổ chức hoạt động: nhóm, cặp đôi, cá nhân

- Phương tiện dạy học: sgk, thước, phấn màu, bảng phụ/máy chieeus

 Sản phẩm: Bài 3, bài 6, bài 7 sgk

	Nội dung
	Sản phẩm

	* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

 Làm bài 3/108sgk

- Vẽ hình, tìm mối liên hệ giữa các góc cần so sánh
- Áp dụng tính chất góc ngoài để so sánh.

HS thảo luận theo cặp, làm bài

- Trình bày cách làm

GV nhận xét, đánh giá 

Bài 6/109sgk

GV: Dùng bảng phụ vẽ sẵn các hình 55, 56, 57,58.

Chia lớp thành 4 nhóm làm bài.

HS thảo luận nhóm tính x

Gợi ý:

- Tìm mối quan hệ giữa các góc nhọn trong các tam giác vuông để suy ra

VD: H55: Tìm mối quan hệ giữa các góc A và AIH, B và BIK, từ đó suy ra x.

Töông töï 2 HS tính hình 56, 57, 58

Đại diện các nhóm lên bảng trình bày.

GV nhận xét, đánh giá
Bài 7/109sgk

- HS đọc đề, GV vẽ hình.

H: Cặp góc phụ nhau là cặp góc như thế nào?

HS quan sát hình vẽ trả lời câu a.

HS nêu các cặp góc có tổng bằng 900, từ đó suy ra các góc bằng nhau.
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Bài 6 /108SGK 

H.55: ( AHI vuoâng taïi H
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Từ (1), (2) và (3) suy ra 
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(ABD vuoâng taïi D: 
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Bài 7 /109 sgk

a) Các cặp góc phụ nhau: 
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b) Các cặp góc nhọn bằng nhau:
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 (cùng phụ với góc B)
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3. Hoạt động vận dụng

Mục tiêu: Củng cố và vận dụng các kiến thức đã học trong bài. Áp dụng vào bài tập tính góc

Nội dung: Làm các bài tập, tìm hiểu các kiến thức liên quan

Sản phẩm: Bài làm của HS trình bày trên vở

Phương thức tổ chức: Học sinh hoạt động cá nhân. Tự học, tìm tòi, sáng tạo
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Học thuộc các định lí về tổng ba góc trong tam giác, góc ngoài.

BTVN: 14; 15; 16; 17; 18/ SBT
Chuẩn bị giờ sau mang thư​ớc đo góc. Xem trước bài: "Hai tam giác bằng nhau" và cho biết hai tam giác bằng nhau cần những điều kiện gì ?


	Bài làm có sự kiểm tra của các tổ trưởng


HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU
Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Biết định nghĩa hai tam giác bằng nhau, biết viết ký hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác theo quy ước
- Tìm được các đỉnh, các góc, các cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau. Tìm được hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau của hai tam giác bằng nhau 
2. Năng lực:  - Năng lực chung: NL tự học, NL sáng tạo, NL tính toán; NL sử dụng ngôn ngữ

- Năng lực chuyên biệt: Định nghĩa và viết kí hiệu hai tam giác bằng nhau. Tìm được các đỉnh, các góc, các cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau. Tìm được hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau của hai tam giác bằng nhau
3. Phẩm chất: Tập trung, cẩn thận, tự giác, tích cực

II.  THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.  Giáo viên: Bài soạn, SGK, thước chia khoảng, thước đo góc, bảng phụ hình 61, 62, 63, 64 sgk 

2.  Học sinh: SGK, thước chia khoảng, thước đo góc 

III.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Hoạt động 1:  Khởi động
- Mục tiêu: Từ cách so sánh hai đoạn thẳng, hai góc dự đoán cách so sánh hai tam giác bằng nhau

- Phương pháp/kĩ thuật dạy học: đàm thoại, vấn đáp, gợi mở, thuyết trình

Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân

Phương tiện dạy học: sgk, thước, phấn màu, bảng phụ/máy chiếu
 Sản phẩm: Định nghĩa hai đoạn thẳng, hai góc bằng nhau, dự đoán hai tam giác bằng nhau.

	Nội dung
	Sản phẩm

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Thế nào là hai đoạn thẳng bằng nhau ?

- Thế nào là hai góc bằng nhau ?

- Hãy dự đoán xem thế nào là hai tam giác bằng nhau.

GV Để biết kết quả dự đoán của các em có đúng không, ta tìm hiểu bài hôm nay.
	Hai đoạn thẳng bằng nhau là hai đoạn thẳng có cùng độ dài.

Hai góc bằng nhau là hai góc có cùng số đo góc.

- Dự đoán câu trả lời.


2. Hoạt động 2:  Hình thành kiến thức
a)  Định nghĩa hai tam giác bằng nhau 
Mục tiêu: Từ cách đo kiểm tra phát biểu định nghĩa hai tam giác bằng nhau.

Phương pháp/kĩ thuật dạy học: đàm thoại, vấn đáp, gợi mở, thuyết trình

Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân

Phương tiện dạy học: sgk, thước, phấn màu, bảng phụ/máy chieeus

Sản phẩm: Định nghĩa hai tam giác bằng nhau.
	Nội dung 
	Sản phẩm

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Thực hiện ?1 sgk 

Cá nhân HS đo các cạnh, các góc trong hình 60 sgk theo ?1

- GV theo dõi, giúp đỡ HS thực hiện

- HS báo cáo kết quả thực hiện

GV nhận xét, đánh giá, kết luận câu trả lời

- GV giới thiệu (ABC và (A’B’C’ bằng nhau.

Vậy hai tam giác bằng nhau khi nào?

HS phát biểu định nghĩa

GV nhận xét, đánh giá, kết luận định nghĩa hai tam giác bằng nhau, vẽ hai tam giác bằng nhau và nêu các yếu tố tương ứng.

- GV nhấn mạnh: yếu tố bằng nhau ( yếu tố tương ứng.

Cạnh bằng nhau -> đỉnh tương ứng-> góc tương ứng
	1. Định nghĩa

?1 AB = A’B’ (= 2 cm); 
[image: image107.wmf]µ

A

 = 
[image: image108.wmf]µ

A

¢

 (= 790)

AC = A’C’ (= 3 cm); 
[image: image109.wmf]µ

B

 = 
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BA = B’C’ (= 3,2 cm);  
[image: image111.wmf]µ

C

 = 
[image: image112.wmf]µ

C

¢

 (= 390)

Hai tam giác ABC và A’B’C’ như trên là hai tam giác bằng nhau

Hai đỉnh A và A’ (B và B’, C và C’) là hai đỉnh tương ứng.

Hai góc A và A’ (B và B’, C và C’) là hai góc tương ứng.

Hai cạnh AB và A’B’ (BC và B’C’, AC và A’C’) là hai cạnh tương ứng.

Định nghĩa (SGK)


2.  Kí hiệu hai tam giác bằng nhau  
Mục tiêu: Từ cách định nghĩa , viết được kí hiệu hai tam giác bằng nhau.

Phương pháp/kĩ thuật dạy học: đàm thoại, vấn đáp, gợi mở, thuyết trình

Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân

Phương tiện dạy học: sgk, thước, phấn màu, bảng phụ/máy chieeus

Sản phẩm: Viết đúng kí hiệu hai tam giác bằng nhau.

NLHT: Viết và đọc kí hiệu hai tam giác bằng nhau.
	Nội dung 
	[image: image514.wmf]0
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Sản phẩm

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

H: (ABC = (A’B’C’ khi nào?

- GV ghi kí hiệu và lưu ý HS tính hai chiều của ĐN.

H: Khi viết hai tam giác bằng nhau ta chú ý điều gì? 

HS suy luận trả lời

GV đánh giá, nhận xét, kết luận về cách viết hai tam giác bằng nhau theo đúng thứ tự của các góc và các đỉnh tương ứng.
	2. Kí hiệu:

(ABC = (A’B’C’

[image: image515.wmf]x
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 (      AB = A’B’; AC = A’C’; BA = B’C’


3. Hoạt động 3: Luyện tập
Mục tiêu: Tìm các đỉnh, góc, cạnh tương ứng, viết kí hiệu hai tam giác bằng nhau.
Phương pháp/kĩ thuật dạy học: đàm thoại, vấn đáp, gợi mở, thuyết trình

Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân

Phương tiện dạy học: sgk, thước, phấn màu, bảng phụ/máy chieeus

Sản phẩm: Làm ?2, ?3, bài 10, 11 sgk

NLHT: Tìm hai tam giác bằng nhau, viết kí hiệu và nêu các yếu tố tương ứng.

	Nội dung 
	Sản phẩm

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Thảo luận nhóm Làm ?2

- GV treo bảng phụ vẽ hình 61 lên bảng

- HS đọc đề; quan sát hình vẽ, thảo luận trả lời 

GV nhận xét, đánh giá

* GV treo bảng phụ vẽ sẵn hình 62

Yêu cầu Làm ?3 
Cho (ABC = (DEF  thì  suy ra các góc, các cạnh nào bằng nhau ? 

Hãy tính 
[image: image119.wmf]µ

A

, rồi suy ra
[image: image120.wmf]µ

D


Cá nhân HS quan sát hình vẽ, dựa vào đầu bài, cách tính số đo góc để tính, trả lời

GV nhận xét, đánh giá

* Làm bài tập 10, 11 sgk

+ Bài 10 sgk
GV treo bảng phụ vẽ hình 63 sgk

Yêu cầu HS quan sát hình vẽ, tìm các tam giác bằng nhau 

HS thảo luận nhóm thực hiện, trả lời.

GV nhận xét, đánh giá

+ Bài 11 sgk

- Gọi HS đứng tại chỗ trả lời câu a

- 2 HS lên bảng viết các góc bằng nhau và các cạnh bằng nhau.

GV nhận xét, đánh giá
	?2 a) (ABC = (MNP

b) Đỉnh tương ứng với A là đỉnh M.

c) (ABC = (MNP

          AC = MP ; 
[image: image121]
?3  (ABC có 
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A

 +  
[image: image123.wmf]µ

B

 + 
[image: image124.wmf]µ

C

 = 180o 

=>
[image: image125.wmf]µ

A

=1800-
[image: image126.wmf]µ

µ

(

)

BC

+


=>1800 – (500+700) =600
=>
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==

600 (hai góc tương ứng) 

BC = EF = 3cm (hai cạnh tương ứng)  

Bài 10/111 sgk

(ABC = (IMN ;  (PQR = (HRQ

Bài 11/112 sgk: (ABC = (HIK

a) Cạnh tương ứng với BC là cạnh IK

Góc tương ứng với góc H là góc A.

b) AB = HI, AC = HK, BC = IK


[image: image128.wmf]µ

µ

µ

µ

µ

,,

AHBICK

===

$




4. Hoạt động 4: Vận dụng
Mục tiêu: Biết vận dụng định nghĩa hai tam giác bằng nhau để chỉ ra hai tam giác bẳng nhau, từ đó chỉ ra đỉnh tương ứng, góc tương ứng; biết viết đúng kí hiệu hai tam giác bẳng nhau.Khuyến khích hs tìm tòi phát hiện một số tình huống, bài toán có thể đưa về  vận dụng các kiến thức về hai tam giác băng nhau để giải bài tập và giải quyết một sô bài toán thực tế.

Hình thức hoạt động: hoạt động cá nhân, cặp đôi khá, giỏi

Sản phẩm: HS đưa ra được đề bài  hoặc tình huống nào đó liên quan kiến thức bài học và phương pháp giải quyết.

	Nội dung
	Sản phẩm

	- Học kĩ lí thuyết.

- Làm các bài tập: 11, 12, 13, 14/112 sgk.

  * Hướng dẫn bài 13/112 sgk

 Hai tam giác bằng nhau thì chu vi của chúng bằng nhau. Chỉ cần tìm chu vi của 1 tam giác nếu tìm được đủ độ dài ba cạnh của nó.
	Bài làm có sự kiểm tra của các tổ trưởng


TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC
Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: - Nắm được trường hợp bằng nhau cạnh-cạnh-cạnh của hai tam giác. Biết cách vẽ một tam giác biết 3 cạnh của nó.
- Nhận biết hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh – cạnh – cạnh
2. Năng lực: - Năng lực chung: Tự học, GQVĐ, sáng tạo, tính toán, sử dụng ngôn ngữ

- Năng lực chuyên biệt: Vẽ tam giác biết ba cạnh, nhận biết hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh-cạnh-cạnh
3. Phẩm chất: Có ý thức tích cực, tự giác, vẽ hình chính xác

III.  THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.  Giáo viên: Bài soạn, SGK, thước chia khoảng, thước đo góc, com pa, bảng phụ/máy chiếu  bài 17sgk

2.  Học sinh: SGK, thước chia khoảng, thước đo góc, com pa 

III.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Khởi động
Mục tiêu: Bước đầu dự đoán được trường hợp bằng nhau thứ nhất

Phương pháp/kĩ thuật dạy học: đàm thoại, vấn đáp, gợi mở, thuyết trình

Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân

Phương tiện dạy học: sgk, thước, phấn màu, bảng phụ/máy chieeus

Sản phẩm: Dự đoán trường hợp bằng nhau thứ nhất

	Nội dung 
	Sản phẩm

	- Hai tam giác bằng nhau khi nào ? 

- Không cần xét góc ta cũng nhận biết được hai tam giác bằng nhau. Em hãy đoán xem đó là những yếu tố nào bằng nhau ?

Vậy nhận biết thế nào ta sẽ tìm hiểu bài học hôm nay.
	- Khi ba cạnh và ba góc của tam giác này tương ứng bằng ba cạnh và ba góc của tam giác kia.

- Đó yếu tố về cạnh 


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
   

	Nội dung
	Sản phẩm

	1. Vẽ tam giác biết 3 cạnh
Mục tiêu: Biết cách vẽ tam giác biết ba cạnh

Phương pháp/kĩ thuật dạy học: đàm thoại, vấn đáp, gợi mở, thuyết trình

Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân

Phương tiện dạy học: sgk, thước, phấn màu, bảng phụ/máy chieeus

Sản phẩm: Vẽ được tam giác khi biết ba cạnh

NLHT: Vẽ tam giác 

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV nêu bài toán như sgk

- Hãy tìm hiểu sgk, nêu cách vẽ

- Thực hiện vẽ hình theo các bước đã nêu

HS tìm hiểu thực hiện nhiệm vụ

GV nhận xét, đánh giá, kết luận cách vẽ tam giác ABC.

Yêu cầu HS làm ?1

- Nêu cách vẽ tam giác A’B’C’. 

Một HS lên bảng vẽ.

GV kiểm tra cả lớp vẽ vào vở.

GV nhận xét, đánh giá
	[image: image516.wmf]x

1. Vẽ tam giác biết 3 cạnh 

 Bài toán (SGK)

* Cách vẽ: sgk

[image: image517.wmf]x


?1 Vẽ (A’B’C’ biết 

B’C’ = 4cm; 

A’C’ = 3cm; 

A’B’ = 2cm

	2. Trường hợp bằng nhau cạnh- cạnh- cạnh  
Mục tiêu: Phát biểu trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác (c.c.c)

Phương pháp/kĩ thuật dạy học: đàm thoại, vấn đáp, gợi mở, thuyết trình

Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân

Phương tiện dạy học: sgk, thước, phấn màu, bảng phụ/máy chieeus

Sản phẩm: Từ cách vẽ và đo suy luận: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác

NLHT: Sáng tạo, sử dụng ngôn ngữ, phát biểu tính chất

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Hãy đo các góc của hai tam giác ABC và A’B’C’

- Xét xem hai tam giác đó có bằng nhau không ? vì sao ?

HS thực hiện nhiệm vụ

- 2 HS đo các góc của 2 tam giác trên bảng, HS dưới lớp đo các góc của hai tam giác trong vở của mình. 

- Nêu kết luận hai tam giác đó có bằng nhau hay không.

GV: Dựa vào cách vẽ trên, em có thể rút ra kết luận hai tam giác bằng nhau khi nào ?

HS nêu tính chất

GV nhận xét, đánh giá, kết luận trường hợp bằng nhau c.c.c.
	2. Trường hợp bằng nhau cạnh – cạnh- cạnh 

Neáu ba caïnh cuûa tam giaùc naøy baèng ba caïnh cuûa tam giaùc kia thì hai tam giaùc ñoù baèng nhau.

Neáu (ABC vaø (A’B’C’ coù : 

AB = A’B’; AC = A’C’; BC = B’C’ 

thì (ABC = (A’B’C’ 




3. Hoạt động 3: Luyện tập  
Mục tiêu: Nhận biết hai tam giác bằng nhau, suy ra số đo góc tương ứng

Phương pháp/kĩ thuật dạy học: đàm thoại, vấn đáp, gợi mở, thuyết trình

Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân

Phương tiện dạy học: sgk, thước, phấn màu, bảng phụ/máy chieeus

 Sản phẩm: Làm ?2, bài 17, 18, 19 sgk

[image: image518.wmf]x

NLHT: Nhận biết các tam giác bằng nhau

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Làm ?2 theo cặp

+ Hãy chỉ ra hai tam giác bằng nhau theo tính chất trên

Khi (ACD = (BCD suy ra 
[image: image129.wmf]µ

B

= ?

- Làm bài 17 sgk theo nhóm

GV vẽ hình vào bảng phụ. 

- Yêu cầu HS chỉ ra các yếu tố bằng nhau, từ đó suy ra các tam giác bằng nhau.

Lưu ý H70 có nhiều cặp tam giác bằng nhau.
GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Làm bài 18 /114SGK   

GV vẽ hình, 1HS ghi GT, KL 

HS thảo luận nhóm, sắp xếp các bước c/m

Đại diện các nhóm lên bảng ghi thứ tự sắp xếp

GV nhận xét, đánh giá, kết luận kiến thức về cách chứng minh hai góc bằng nhau dựa vào hai tam giác bằng nhau và cách chứng minh hai tam giác bằng nhau.

- Làm bài 19 /114SGK 

GV vẽ hình lên bảng, HS vẽ hình vào vở.

Gọi HS lên bảng ghi GT, KL

- Xem lại cách c/m ở bài 18, tìm cách c/m bài toán.

Muốn c/m (ADE = (BDE phải chỉ ra các yếu tố nào bằng nhau? Vì sao?

HS thảo luận theo cặp, c/m hai tam giác bằng nhau

1 HS lên bảng trình bày

GV hướng dẫn HS dưới lớp cùng làm

GV nhận xét, đánh giá

Gọi HS trả lời câu b.
	?2 Tìm số đo góc B 

Ta có: (ACD =  (BCD

  (c.c.c)

Suy ra 
[image: image130.wmf]µ
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* Bài 17 /114SGK
H68 : (ABC = (ABD

H69 : (MNQ = (QPM

H70 : (EHI = (IKE ;          
 (HEK = (KIH
Bài 18 /114SGK 

GT

(AMB , (BNB

MA = MB, NA = NB
KL


[image: image131.wmf]·
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Chứng minh

Sắp xếp theo thứ tự d, b, a, c
[image: image519.wmf]A

 Bài 19 /114SGK    

GT

AD = BD                            

AE = BE
KL

a) (ADE = (BDE


b) 
[image: image133.wmf]·
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                          Chứng minh

a. Xét (ADE và (BDE có:

[image: image520.wmf]C

AD = BD  (gt)

 DE là cạnh chung    => (ADE = (BDE 

AE = EB (gt)                       (c.c.c)

b. Vì (ADE = (BDE (câu a)

=> 
[image: image135.wmf]·

DAE

=
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 (hai góc tương ứng)


4. Hoạt động 4: Vận dụng

Mục tiêu: Củng cố và vận dụng các kiến thức đã học trong bài. Áp dụng vào bài tập cụ thể

Nội dung: Làm các bài tập. 

Sản phẩm: Bài làm của HS trình bày trên vở

Phương thức tổ chức: Hoạt động các nhân, tự tìm tòi, sáng tạo

	Nội dung
	Sản phẩm

	- Học thuộc trường  hợp bằng nhau c-c-c.

- Làm BT 15, 16, 18, 19, 20, 21 Sgk.


	Làm bài có sự kiểm tra của các tổ trưởng


LUYỆN TẬP
Thời gian thực hiện: 1 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Giúp HS biết cách c/m hai tam giác bằng nhau và cách vẽ tia phân giác của góc bằng thước và compa. Củng cố trường hợp bằng nhau cạnh-cạnh-cạnh của hai tam giác

- Chứng minh được hai tam giác bằng nhau theo trường hợp canh – cạnh – cạnh
- Rèn kĩ năng vẽ tia phân giác của một góc bằng thước và compa

2. Năng lực:  - Năng lực chung: tự học, sáng tạo, tính toán, sử dụng công cụ.

- Năng lực chuyên biệt: Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh – cạnh – cạnh
3. Thái độ: Tập trung, cẩn thận, tự giác, tích cực

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.  Giáo viên: Bài soạn, SGK, thước, com pa

2.  Học sinh: SGK, thước , com pa 

III.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1 : Khởi động

Mục tiêu: HS hiểu định nghĩa hai tam giác bằng nhau theo trường hợp c.c.c

Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Vấn đáp, thuyết trình…
Hình thức tổ chức: Cá nhân

Phương tiện và thiết bị dạy học: Thước, bảng phụ/ máy chiếu,….

Sản phẩm: câu trả lời của hs
	Nội dung
	Sản phẩm

	- Phát biểu trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác.  

Làm bài 15/114 sgk  
	Câu trả lời và bài làm của hs



2. Hoạt động 2: Luyện tập
Mục tiêu: Giúp HS biết cách vận dụng hai tam giác bằng nhau để c/m tia phân giác của góc, các đoạn thẳng bằng nhau,
Phương pháp/kĩ thuật dạy học: đàm thoại, vấn đáp, gợi mở, thuyết trình

Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân

Phương tiện dạy học: sgk, thước, phấn màu, bảng phụ/máy chieeus

 Sản phẩm: làm bài 20/115 sgk

NLHT: vẽ hình, chứng minh tia phân giác của góc.

	Nội dung
	Sản phẩm

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Làm bài 20 /114SGK 

Yêu cầu HS vẽ hình theo từng bước của bài.

- Một HS vẽ trên bảng.

- Hãy nêu GT, KL của bài toán.

 GV hướng dẫn HS phân tích bài toán theo sơ đồ sau:

(AOC = (BOC 
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 EMBED Equation.3  [image: image141]
OC là phân giác 
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HS thảo luận theo cặp trình bày c/m

Một HS trình bày. 

GV nhận xét, đánh giá, kết luận kiến thức: Bài toán này cho ta cách vẽ tia phân giác. 

Gọi HS đọc đề bài

Hướng dẫn SH vẽ theo trình tự như SGK hướng dẫn
Kiểm tra 1 số HS vẽ chính xác không

Hướng dẫn HS giải

- Bài toán yêu cầu điều gì

- Nếu chứng minh hai góc này bằng nhau ta cần chứng minh điều gì

Gọi 1 HS lên bảng trình bày

Cho lớp kiểm tra và nhận xét

GV bổ sung những sai sót

GV cho HS giải bai 23/116.

Gọi HS đọc đề bài

Hướng dẫn hs cách vẽ

Kiểm tra 1 số HS vẽ chính xác không

Hướng dẫn HS giải

- Bài toán cần điều gì

- Nếu chứng minh AB là phân giác góc ACD ta cần điều gì

Gọi 1HS lên giải bài.

Cho lớp kiểm tra và nhận xét

GV chữa lỗi sai.
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Bài 20 /115SGK  

GT
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[image: image145.wmf]{

}

A


(O,r)  
[image: image146.wmf]Ç

 Oy = 
[image: image147.wmf]{

}

B


(A,r’) 
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Oc laø phaân giaùc 
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    Chöùng minh

Noái AC vaø BC. Xeùt  (OAC vaø (OBC  coù:

[image: image522.wmf]H

OA = OB (cuøng baèng r)

AC = BC(cuøng baèng r)   
=>(OAC = (OBC  

OC chung                                    (c.c.c)

 => 
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                         (1)

OC naèm giöõa 2 tia Ox, Oy                    (2)

Töø (1) vaø (2)  => OC laø phaân giaùc x
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Bài 22/sgk-115:
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Cm: 
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·

DAExOy

=

:

Xét 
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OBC và 
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ADE có

     OB = AE (= r)

     OC = AD (= r)

     BC = DE (gt)
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Vậy: 
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 (đpcm).
Bài 23/sgk-116:
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Cminh:

Xét 
[image: image160.wmf]D

ABC và 
[image: image161.wmf]D

ADB có

     AC = AD (= 2cm)

     BC = BD (= 3cm)

     AB: cạnh chung.
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ABCABDccc

CABDAB

ÞD=D

Þ=


Mà tia AB nằm giữa hai tia AC, AD

Nên Ab là tia phân giác của 
[image: image163.wmf]·
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4. Hoạt động 4: Vận dụng
Mục tiêu: Củng cố và vận dụng các kiến thức đã học trong bài. Áp dụng vào chứng minh 2 tam giác bằng nhau, chứng minh các đoạn thẳng các góc bằng nhau

Nội dung: Làm các bài tập, học lí thuyết. Xem trước bài : trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác

Sản phẩm: Bài làm của HS trình bày trên vở

Phương thức tổ chức: Học sinh hoạt động cá nhân. Tự học, tìm tòi, sáng tạo

	Nội dung
	Sản phẩm

	Làm bài tập: 30,32,33,35/ sbt

	Bài làm của hs có sự kiểm tra của các tổ trưởng


TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: Nắm được trường hợp bằng nhau cạnh-góc-cạnh của hai tam giác. Cách vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa hai cạnh đó.
- Chứng minh được hai tam giác bằng nhau theo trường hợp bằng nhau c.g.c. 
2. Năng lực: - Năng lực chung: tự học, tư duy, tính toán, sử dụng công cụ, ngôn ngữ, giao tiếp, hợp tác. 

- Năng lực chuyên biệt: Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa. Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp bằng nhau c.g.c. 
3. Phẩm chất:  Tập trung, cẩn thận, tự giác, tích cực

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.  Giáo viên: Bài soạn, SGK, Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ.

2.  Học sinh: SGK, Thước kẻ, thước đo góc 

III.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Khởi động
Mục tiêu: HS có thể suy đoán cách c/m tam giác bằng cách xét hai cạnh và 1 góc.

Phương pháp/kĩ thuật dạy học: đàm thoại, vấn đáp, gợi mở, thuyết trình

Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân

Phương tiện dạy học: sgk, thước, phấn màu, bảng phụ/máy chieeus

Sản phẩm: Dự đoán trường hợp bằng nhau thứ hai.

	Nội dung
	Sản phẩm

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Nêu định nghĩa hai tam giác bằng nhau   

- Phát biểu TH bằng nhau thứ nhất của tam giác

Chỉ cần xét hai cạnh và 1 góc có thể kết luận được hai tam giác bằng nhau hay không ?    

GV: Bài hôm nay ta sẽ xét trường hợp đó.
	Câu trả lời của hs

 Dự đoán câu trả lời. 


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
	Nội dung
	Sản phẩm

	a. Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa 
Mục tiêu: Biết cách vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa

Phương pháp/kĩ thuật dạy học: đàm thoại, vấn đáp, gợi mở, thuyết trình

Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân

Phương tiện dạy học: sgk, thước, phấn màu, bảng phụ/máy chiếu 
Sản phẩm: Vẽ được tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa

NLHT: Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- 1 HS đọc bài toán .

- Tìm hiểu SGK, nêu các bước vẽ 

- Thực hiện vẽ hình vào vở. 1 HS lên bảng vẽ

GV nhận xét, đánh giá, chốt lại cách vẽ

 GV giới thiệu góc xen giữa hai cạnh.

- Tìm góc xen giữa hai cạnh AB và BC. 

- Góc C xen giữa hai cạnh nào ?

HS trả lời

GV nhận xét, đánh giá
	1. Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa
* Bài toán : Vẽ tam giác ABC, biết  AB = 2cm , BC = 3cm , 
[image: image164.wmf]µ
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* Cách vẽ: sgk/117

[image: image524.wmf]P


* Lưu ý: Góc B là góc xen giữa hai cạnh AB và BC

	b) Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác  

- Mục tiêu: Phát biểu tính chất về trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh.

- Phương pháp/kĩ thuật dạy học: đàm thoại, vấn đáp, gợi mở, thuyết trình

- Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân

- Phương tiện dạy học: sgk, thước, phấn màu, bảng phụ/máy chieeus

- Sản phẩm: Tính chất về trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh.
NLHT: Sử dụng công cụ và ngon ngữ; Vẽ tam giác; phát biểu tính chất.

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- HS đọc ?1

- Nêu cách vẽ (A’B’C’

- Vẽ (A’B’C’, 1 HS vẽ trên bảng, cả lớp cùng vẽ vào vở.

1 HS khác lên bảng đo AC và A’C’ rút ra nhận xét.

GV nhận xét, đánh giá

H: Vậy hai tam giác có các yếu tố nào bằng nhau ta cũng kết luận được chúng bằng nhau ? 

HS trả lời

GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 

- GV nêu tính chất và viết kí hiệu.

- Gọi vài HS nhắc lại tính chất

* Củng cố: làm ?2 sgk

 - 1 HS đứng tại chỗ trả lời.
	2. Trường hợp bằng nhau cạnh . góc . cạnh

[image: image525.wmf]N

* Bài toán 2: Vẽ tam giác

 A’B’C’ biết A’B’ = 2cm ,

 B’C’ = 3cm , 
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Đo AC = A’C’

=> (ABC = (A’B’C’

* T/c (SGK)

(ABC và (A’B’C’ có

[image: image526.wmf]M

AC = A’C’           
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’           =>  (ABC=(A’B’C’ (c.g.c)

AB = A’B’ 

?2 (ABC = (ADC vì có:

      BC = DC 
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AC là cạnh chung


c) Hệ quả  

Mục tiêu: Phát biểu trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh áp dụng vào tam giác vuông

Phương pháp/kĩ thuật dạy học: đàm thoại, vấn đáp, gợi mở, thuyết trình

Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân

Phương tiện dạy học: sgk, thước, phấn màu, bảng phụ/máy chieeus

 Sản phẩm: Hệ quả
NLHT: Sử dụng ngôn ngữ, phát biểu hệ quả

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

GV: Giới thiệu hệ quả.

- HS làm ?3 sgk

HS: Quan sát hình vẽ nêu các yếu tố bằng nhau

? Các cạnh bằng nhau của hai tam giác trên là các cạnh gì ? (Các cạnh góc vuông)

- Hãy phát biểu TH bằng nhau cạnh – góc – cạnh áp dụng vào tam giác vuông. 

HS trả lời

GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức nêu hệ quả
	3. Hệ quả: 

  ?3 
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(ABC và (DEF có :     
              

AB = DE
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AC = DF

=> (ABC = (DEF  (c.g.c)         

* Hệ quả: (SGK - 118)


3. Hoạt động 3:Luyện tập
- Mục tiêu: Nhận biết hai tam giác bằng nhau

- Phương pháp/kĩ thuật dạy học: đàm thoại, vấn đáp, gợi mở, thuyết trình

- Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân

- Phương tiện dạy học: sgk, thước, phấn màu, bảng phụ/máy chieeus

- Sản phẩm: Bài tập 25 /118 sgk

NLHT: Chỉ ra các yếu tố bằng nhau, viết đúng kí hiệu hai tam giác bằng nhau.
	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Làm bài 25sgk

GV treo bảng phụ vẽ các hình 82, 83, 84 sgk, yêu cầu HS quan sát hình vẽ nêu các yếu tố bằng nhau rồi kết luận

Chia lớp thành 3nhóm, mỗi nhóm xét 1 hình

HS thảo luận nhóm, trình bày

GV nhận xét, đánh giá
	Bài 25/118 sgk

H.82 : (ABD = (AED vì có :

AB = AE, 
[image: image170.wmf]·

·

BADEAD

=

,  AD là cạnh chung

H.83 : (IKG = (HGK vì có :  

IK = GH, 
[image: image171.wmf]·

·

IKGHGK

=

 , GK: C¹nh chung

H.84 : Hai tam giác không bằng nhau vì cặp góc bằng nhau không xen giữa hai cặp cạnh bằng nhau.


4. Hoạt động 4: Vận dụng
Mục tiêu: Củng cố và vận dụng các kiến thức đã học trong bài. Áp dụng vào bài tập cụ thể

Nội dung: Làm các bài tập

Sản phẩm: Bài làm của hs trình bày trên vở

Phương thức tổ chức: HS hoạt động cá nhân. Tự học, tìm tòi, sáng tạo
	Nội dung
	Sản phẩm

	Làm bài 24,25,26/ sgk
	Bài làm của hs có sự kiểm tra của các tổ trưởng


LUYỆN TẬP
Thời gian thực hiện: 1 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Củng cố trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh của tam giác.
- Rèn cách nhận biết, C/M hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc – cạnh.

2. Năng lực:  - Năng lực chung: tự học, sáng tạo, sử dụng công cụ, giao tiếp, hợp tác

- Năng lực chuyên biệt: Nhận biết, chứng minh hai tam giác bằng nhau
3. Phẩm chất: Tập trung, cẩn thận, tự giác, tích cực

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1.  Giáo viên: Bài soạn, SGK, Thước thẳng, thước đo góc.

2.  Học sinh: SGK, Thước kẻ, thước đo góc 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Khởi động

Mục tiêu: hs thấy được các kiến thức đã học có liên quan đến tiết học

Phương pháp và kĩ thuật dạy học: đàm thoại gợi mở, thuyết trình, vấn đáp

Hình thức tổ chức dạy học: cá nhân, nhóm

Phương tiện và thiết bị dạy học: thước, bảng phụ/ máy chiếu,..

Sản phẩm: câu trả lời của hs

	Nội dung
	Sản phẩm

	- Phát biểu trường hợp bằng nhau  c.g.c của hai tam giác.   

- Phát biểu hệ quả 
	- Phát biểu trường hợp bằng nhau  c.g.c của hai tam giác như SGK/117.   

- Phát biểu hệ quả như SGK/118


2. Hoạt động 2: Luyện tập

	Nội dung
	Sản phẩm

	1: Nhận biết cách chứng minh hai tam giác bằng nhau  (hoạt động cá nhân)
- Mục tiêu: Biết cách chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc – cạnh.

- Phương pháp/kĩ thuật dạy học: đàm thoại, vấn đáp, gợi mở, thuyết trình

Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân

Phương tiện dạy học: sgk, thước, phấn màu, bảng phụ/máy chieeus

 Sản phẩm: Làm bài 26 SGK

NLHT: Sắp xếp các bước chứng minh phù hợp

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Làm bài 26 sgk

Gọi HS đọc bài toán

- GV vẽ hình lên bảng, yêu cầu HS vẽ vào vở 

Yêu cầu HS đọc bài c/m trong sgk rồi sắp xếp

GV chốt lại cách c/m của bài toán


	BT 26 /118SGK 


[image: image172]
Sắp xếp: 5) , 1), 2), 4), 3)

	2: Tìm điều kiện để hai tam giác bằng nhau (hoạt động cá nhân, nhóm)
- Mục tiêu: Tìm được điều kiện để hai tam giác bằng nhau

- Phương pháp/kĩ thuật dạy học: đàm thoại, vấn đáp, gợi mở, thuyết trình

Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân

Phương tiện dạy học: sgk, thước, phấn màu, bảng phụ/máy chieeus

 Sản phẩm: Bài 27 SGK

NLHT: Nhận ra yếu tố cần có để hai tam giác bằng nhau

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Làm bài 27 sgk

- Chỉ ra các yếu tố bằng nhau trên từng hình

- Tìm thêm điều kiện để hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc – cạnh.

HS thảo luận nhóm, tìm điều kiện

Đại diện nhóm nêu điều kiện tìm được.

GV nhận xét, đánh giá
	 Bài 27/119 sgk

a) Cần thêm 
[image: image173.wmf]·

·

BACDAC

=


b) Cần thêm AM = EM

c) Cần thêm AC = BD 



	3: Tìm và chứng minh hai tam giác bằng nhau (hoạt động cá nhân, nhóm)
- Mục tiêu: Tìm ra, chứng minh các tam giác bằng nhau

- Phương pháp/kĩ thuật dạy học: đàm thoại, vấn đáp, gợi mở, thuyết trình

Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân

Phương tiện dạy học: sgk, thước, phấn màu, bảng phụ/máy chieeus

 Sản phẩm: Bài 28, 29 SGK

NLHT: Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc – cạnh.

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Làm bài 28 sgk

GV dùng bảng phụ vẽ hình.

- Yêu cầu HS tìm các yếu tố bằng nhau của 3 tam giác

HS thảo luận nhóm tìm các yếu tố bằng nhau để suy ra các tam giác bằng nhau 

- Làm bài 29 sgk

Gọi HS đọc bài toán

GV hướng dẫn vẽ hình, ghi GT, KL.

H: (ABC và (ADE có chung yếu tố nào? Ỵếu tố nào bằng nhau theo GT ?  

GV hướng dẫn cách c/m bài toán, Gọi 1 HS lên bảng trình bày

GV hướng dẫn HS yếu dưới lớp cùng làm.


	BT 28 /120SGK 

(ADE có 
[image: image174.wmf]µ

K

 = 80o , 
[image: image175.wmf]µ

E

= 40o => 
[image: image176.wmf]µ

D

 = 60o
=> (ABC = (KDE (c.g.c) vì có 

AB = KD  (gt)


[image: image177.wmf]µ

µ

BD

=

(= 60o)

BC = DE (gt)

* (NMP không bằng hai tam giác còn lại.
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BT 29 /120SGK 

GT    B, E 
[image: image178.wmf]Î

Ax

         D, C 
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         AB = AD

          BE = DC 

KL    (ABC  = (ADE

Chứng minh

Xét  (ABC  và (ADE có:

AB = AD (GT)

 
[image: image180.wmf]µ

A

 chung

AE = AC   (vì AD = AB, BE = DC)          

Vậy (ABC  = (ADE (c.g.c)


3. Hoạt động 3: Vận dụng

Mục tiêu: Củng cố và vận dụng các kiến thức đã học trong bài. Áp dụng vào bài tập cụ thể

Nội dung: Làm các bài tập

Sản phẩm: Bài làm của hs trình bày trên vở

Phương thức tổ chức: HS hoạt động cá nhân. Tự học, tìm tòi, sáng tạo

	Nội dung
	Sản phẩm

	- Xem lại các bài đã sửa.

- Chú ý cách lập luận, chứng minh hình học.

- Làm BT 30, 31 SGK 
	Bài làm của hs có sự kiểm tra của các tổ trưởng


TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ BA CỦA TAM GIÁC

Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: - Nắm được trường hợp bằng nhau thứ 3 góc-cạnh-góc của tam giác.  Nắm được hai hệ quả áp dụng vào tam giác vuông
- Vẽ được tam giác biết một cạnh và hai góc kề. Nhận biết được hai tam giác bằng nhau theo trường hợp g.c.g.
2. Năng lực: -  Năng lực chung: tự học, sáng tạo, tính toán, hợp tác, sử dụng công cụ, ngôn ngữ

- Năng lực chuyên biệt: vẽ tam giác biết một cạnh và hai góc kề, nhận biết hai tam giác bằng nhau
3. Phẩm chất: Tập trung, cẩn thận, tự giác, tích cực

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.  Giáo viên: Bài soạn, SGK, Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ.

2.  Học sinh: SGK, Thước kẻ, thước đo góc 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Khởi động
- Mục tiêu: Suy nghĩ thêm một trường hợp bằng nhau nữa của tam giác.

- Phương pháp/kĩ thuật dạy học: đàm thoại, vấn đáp, gợi mở, thuyết trình

Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân

Phương tiện dạy học: sgk, thước, phấn màu, bảng phụ/máy chieeus

 Sản phẩm: Dự đoán trường hợp bằng nhau thứ 3

	Nội dung 
	Sản phẩm

	- Phát biểu các trường hợp bằng nhau đã học của tam giác. 

 - Hãy dự đoán xem còn trường hợp nào nữa không ? 

Hôm nay ta sẽ tìm hiểu trường hợp bằng nhau thứ 3
	- Phát biểu các trường hợp bằng nhau đã học của tam giác như SGK/113, 117. 

- Dự đoán câu trả lời.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
	Nội dung
	Sản phẩm

	1. Vẽ tam giác biết 1 cạnh và hai góc kề 
- Mục tiêu: HS biết cách vẽ tam giác biết một cạnh và hai góc kề

- Phương pháp/kĩ thuật dạy học: đàm thoại, vấn đáp, gợi mở, thuyết trình

Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân

Phương tiện dạy học: sgk, thước, phấn màu, bảng phụ/máy chieeus

 Sản phẩm: Vẽ tam giác ABC

NLHT: Sử dụng công cụ, vẽ tam giác

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV nêu bài toán 

- Yêu cầu HS nêu các bước vẽ tam giác theo yêu cầu trên 

HS nêu cách vẽ như sgk

GV hướng dẫn vẽ theo các bước đã nêu.

HS vẽ hình vào vở.

GV giới thiệu hai góc kề 1 cạnh.


	1. Vẽ tam giác biết một cạnh và hai góc kề:

[image: image530.wmf]B

* Bài toán : Vẽ (ABC biết BC = 4cm ; 
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- Vẽ đoạn thẳng BC = 4cm

- Trên cùng một nửa

 mặt phẳng bờ BC 

vẽ các tia Bx, By sao

 cho 
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 Hai tia trên cắt nhau tại A, ta được tam giác ABC. 

	2.  Trường hợp bằng nhau góc- cạnh – góc  
- Mục tiêu: Phát biểu trường hợp bằng nhau thứ 3 của tam giác

- Phương pháp/kĩ thuật dạy học: đàm thoại, vấn đáp, gợi mở, thuyết trình

Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân

Phương tiện dạy học: sgk, thước, phấn màu, bảng phụ/máy chieeus

 Sản phẩm: Tính chất về trường hợp bằng nhau thứ 3 của tam giác

NLHT: Sử dụng công cụ, vẽ tam giác; sử dụng ngôn ngữ, phát biểu tính chất. 

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Đọc ?1

 Y/c cả lớp vẽ (A’B’C’.

- Một HS lên bảng vẽ.

- Yêu cầu HS đo và nhận xét độ dài AB và A’B’, rút ra kết luận 

? (ABC và (A’B’C’ có các yếu tố nào bằng nhau thì KL chúng bằng nhau ?

GV chốt lại, nêu tính chất như sgk.

Gọi vài HS nhắc lại tính chất
	2. Trường hợp bằng nhau góc- cạnh - góc
Vẽ (A’B’C’ có B’C’ = 4cm; 

[image: image531.wmf]A
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( ABC và (A’B’C’ có :
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=> ( ABC = (A’B’C’    (c.g.c)


3: Hệ quả   (hoạt động cá nhân)
- Mục tiêu: Phát hiện ra hai hệ quả áp dụng trong tam giác vuông

- Phương pháp/kĩ thuật dạy học: đàm thoại, vấn đáp, gợi mở, thuyết trình

Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân

Phương tiện dạy học: sgk, thước, phấn màu, bảng phụ/máy chieeus

 Sản phẩm: Hai hệ quả

NLHT: sử dụng ngôn ngữ, phát biểu hệ quả

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

? Hai tam giác vuông bằng nhau khi có điều kiện gì ?
GV nêu hệ quả 1

Đó là TH bằng nhau của 2 tam giác vuông, suy ra từ trường hợp g-c-g.

GV vẽ hình, hướng dẫn c/m để suy ra hệ quả 2 


	[image: image533.wmf]E

3. Hệ quả:

a. Hệ quả 1:  SGK 

(ABC và (EDF có:
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b. Hệ quả 2:  SGK

(ABC và (EDF có:
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BC = EF, 
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=> (ABC = (DEF

Chứng minh (sgk)


3. Hoạt động 3: Luyện tập
- Mục tiêu: Tìm được hai tam giác bằng nhau theo trường hợp g.c.g

- Phương pháp/kĩ thuật dạy học: đàm thoại, vấn đáp, gợi mở, thuyết trình

Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân

Phương tiện dạy học: sgk, thước, phấn màu, bảng phụ/máy chieeus

 Sản phẩm: Làm ?2

NLHT: Nhận biết hai tam giác bằng nhau

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Làm ?2 theo nhóm

GV : Treo bảng phụ các hình vẽ 94, 95, 96. Chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm xét 1 hình thảo luận và làm vào giấy nháp trong 5’rồi lên bảng trình bày.


	?2 H.94: (ABD = (CDB vì có 
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H. 95 có (OEF = (OGH Vì có: 
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H. 96 có (ABC = (EDF vì có
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4. Hoạt động 4: Vận dụng

Mục tiêu: Củng cố và vận dụng các kiến thức đã học trong bài. Áp dụng vào bài tập cụ thể

Nội dung: Làm các bài tập

Sản phẩm: Bài làm của hs trình bày trên vở

Phương thức tổ chức: HS hoạt động cá nhân. Tự học, tìm tòi, sáng tạo

	Nội dung
	Sản phẩm

	Học thuộc các trường hợp bằng nhau của tam giác

Làm bài tập : 33, 34 /123sgk.
	Bài làm của hs có sự kiểm tra của các tổ trưởng


LUYỆN TẬP

Thời gian thực hiện: 1 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Khắc sâu kiến thức: Trường hợp bằng nhau của hai tam giác góc - cạnh - góc 

- Rèn kĩ năng chứng minh 2 tam giác bằng nhau (g-c-g) từ đó suy ra các góc bằng nhau, các cạnh bằng nhau
- Rèn kĩ năng vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận, cách trình bày

2. Năng lực: - Năng lực chung: NL tự học, NL sáng tạo, NL tính toán

- Năng lực chuyên biệt: NL vận dụng, NL sử dụng công cụ
3. Phẩm chất: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác trong toán học

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Phấn màu, thước thẳng, thước đo góc, ê ke, bảng phụ, compa.

2. Học sinh: SGK, Vở ghi, đồ dùng học tập, thước thẳng, thước đo góc, ê ke, compa.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Khởi động

Mục tiêu: hs thấy được các kiến thức đã học có liên quan đến tiết học

Phương pháp và kĩ thuật dạy học: đàm thoại gợi mở, thuyết trình, vấn đáp

Hình thức tổ chức dạy học: cá nhân, nhóm

Phương tiện và thiết bị dạy học: thước, bảng phụ/ máy chiếu,..

Sản phẩm: câu trả lời của hs

	Nội dung
	Sản phẩm

	- GV: nêu yêu cầu kiểm tra:

+ Phát biểu trường hợp bằng nhau góc – cạnh – góc. 

+ Chữa BT 34/ 123 SGK phần 

+ Phát biểu hệ quả của trường hợp bằng nhau g.c.g áp dụng vào tam giác vuông.
	Trả lời 

BT 34

phát biểu hệ quả 




2. Hoạt động 2: Luyện tập

Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức: Trường hợp bằng nhau của hai tam giác góc - cạnh - góc qua rèn kỹ năng giải một số bài tập.

Rèn luyện kỹ năng chứng minh hai tam giác bằng nhau để chỉ ra hai góc tương ứng bằng nhau; các cạnh tương ứng bằng nhau. Rèn kỹ năng vẽ hình, suy luận.

Hình thức  tổ chức dạy học: cá nhân, hoạt động nhóm
Phương phápvà kĩ thuật dạy học : Vấn đáp, thuyết trình, nêu và giải quyết vấn đề,...
Phương tiện và thiết bị dạy học: thước, bảng phụ/ máy chiếu,..

Sản phẩm: bài 35, 36, 37

	Nội dung
	Sản phẩm

	- GV: Yêu cầu làm bài toán SGK: 

- GV: Ghi lại cách vẽ lên bảng:

- GV: hướng dẫn HS vẽ hình theo từng bước

- GV: yêu cầu HS tập vẽ vào vở.

- GV: Yêu câu làm Bài 35 SGK/ 123

- GV: gọi HS đọc đề, tóm tắt đề dưới dạng GT – KL.

- GV: gọi 1 HS lên bảng vẽ hình

- GV: gợi ý HS cách chứng minh

- GV: hướng dẫn HS cách trình bày bài.

- GV: Yêu làm Bài 36 SGK/ 123
- GV: Gọi 1 HS lên bảng vẽ hình theo SGK.

- GV: đề bài cho gì, hỏi gì?

- GV: gợi ý HS cách chứng minh

- GV: Yêu cầu HS chứng minh
- GV: yêu cầu HS làm bài 37 SGK/ 123

- GV: yêu cầu HS quan sát các hình vẽ bài 37. 

Trong hình vẽ các tam giác đã có những dữ kiện nào bằng nhau?

Để hai tam giác bằng nhau cần có thêm điều kiện gì?

Làm thế nào để chứng minh điều kiện đó?

- GV: gọi HS lên trình bày bài làm
	1. Bài 35 SGK/ 123
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2. Bài 36 SGK/ 123             
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3. Bài 37 SGK/ 123      

(ABC  = (FDE (g.c.g)  
(NRQ  = (RNP (g.c.g)


3. Hoạt động 3: Vận dụng
Mục tiêu: Củng cố và vận dụng các kiến thức đã học trong bài. Áp dụng vào bài tập cụ thể

Nội dung: Làm các bài tập

Sản phẩm: Bài làm của hs trình bày trên vở

Phương thức tổ chức: HS hoạt động cá nhân. Tự học, tìm tòi, sáng tạo

	Nội dung
	Sản phẩm

	Xem lại các bài tập đã chữa, ôn lại kiến thức của chương I, các TH bằng nhau của tam giác, tổng ba góc trong tam giác.
Chuẩn bị tiết sau: Ôn tập học kì I 

Làm bài tập : 40,41 /124sgk.
	Bài làm của hs có sự kiểm tra của các tổ trưởng


  ÔN TẬP HỌC KÌ I 
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: - Ôn tập hệ thống các kiến thức về các định nghĩa, tính chất: hai góc đối đỉnh, hai đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc. 
- Luyện vẽ hình, phân biệt giả thiết, kết luận của một bài toán, bước đầu suy luận có căn cứ
 2. Năng lực: - Năng lực chung: NL tự học, NL sáng tạo, NL tính toán

- Năng lực chuyên biệt: NL vận dụng, NL sử dụng công cụ
3. Phẩm chất: Tập trung, cẩn thận, tự giác, tích cực

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên: thước thẳng, giáo án, máy chiếu/ bảng phụ
2. Học sinh: Làm các câu hỏi ôn tập theo SGK

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Khởi động

Mục tiêu: Tạo hứng thú động cơ để học sinh tiếp nhận bài mới và ôn tập lí thuyết .

Phương pháp: Vấn đáp, thuyết trình, trực quan

Sản phẩm: Học sinh hệ thống được toàn bộ lí thuyết về hai góc đối đỉnh, hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực của đoạn thẳng, các trường hợp bằng nhau của tam giác, …

	Nội dung
	Sản phẩm

	? Thế nào là 2 góc đối đỉnh, vẽ hình, nêu tính chất?

? Thế nào là hai đường thẳng vuông góc? 

? Phát biểu định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng? Để c/m 1 đường thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng ta cần c/m gì? Ngược lại cho đường thẳng a là đường trung trực của đoạn thẳng AB ta suy ra điều gì?

? Thế nào là hai đường thẳng song song, t/c hai đường thẳng song song, nêu các cách chứng minh hai đường thẳng song song?

? Phát biểu tiên đề Ơclít?

? Phát biểu các quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song?

? Các quan hệ này giúp ta làm bài tập dạng nào?

? Tổng ba góc của một tam giác?

? Áp dụng vào tam giác vuông có t/c gì?

? Góc ngoài của tam giác?

? Áp dụng vào góc ngoài của tam giác có tính chất gì? 

? Định nghĩa hai tam giác bằng nhau?

? Các trường hợp bằng nhau của 2 tam giác?

GV: Trường hợp cạnh - góc - cạnh thì góc phải xen giữa 2 cạnh.

GV: Trường hợp góc - cạnh - góc thì 2 góc phải kề với cạnh.


	I. Lí thuyết

1. Hai góc đối đỉnh 

- Định nghĩa

- Tính chất

2. Hai đường thẳng vuông góc.

- Định nghĩa:

- Định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng.

3. Hai đường thẳng song song 

- Định nghĩa 

- Tính chất

- Các cách ch/m 2 đường thẳng song song

+ 2 góc SLT bằng nhau.

+ 2 góc đồng vị bằng nhau.

+ 2 góc trong cùng phía bù nhau.

+ 2 đt p/ biệt cùng vuông góc với đt thứ 3.

+ 2 đt p/b cùng song song với đt thứ 3.

4. Tiên đề Ơclit

5. Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song.

6. Tam giác

a) Tổng ba góc của 1 tam giác.

- Định lí:

- Áp dụng vào tam giác vuông

- Áp dụng vào góc ngoài của tam giác.

+ Định nghĩa

+ Tính chất

b) Các trường hợp bằng nhau của tam giác

+ c.c.c

+ c.g.c 

+ g.c.g 


2. Hoạt động 2: Luyện tập

Mục tiêu: Vận dụng lí thuyết vừa ôn tập để làm một số bài tập chứng minh đoạn thẳng bằng nhau, hai đường thẳng song song, 

Phương pháp: Vấn đáp, thuyết trình, hoạt động cá nhân.

Sản phẩm:  Bài 
	Nội dung
	Sản phẩm

	GV: Đưa bài 1 

Cho ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm  E sao cho MA = ME. Chứng minh rằng:

a) AB = CE.

b) AB // CE. 

c) Từ C kẻ tia Cx // AB. Vẽ đường thẳng đi qua B và trung điểm I của cạnh AC  cắt Cx tại D. Chm BI = DI. 

? Bài toán cho biết gì, yêu cầu gì?  

? Hãy vẽ hình, ghi GT, KL của bài toán?

? Để c/m AB = EC ta làm ntn?

? 
[image: image210.wmf]D

ABM và 
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ECM có cạnh nào, góc nào bằng nhau rồi?

GV: Gọi HS lên bảng trình bày.

? Để c/m AB // CE ta làm ntn?

? Để c/m 
[image: image212.wmf]·
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 ta làm ntn?

? Để c/m BI = DI ta làm ntn ?

? Qua bài tập ta đã vận dụng những kiến thức gì? Nhắc lại các kiến thức đó?

Bài 2: Cho góc xAy vuông, At là tia phân giác của góc đó. Qua H thuộc tia At kẻ đường vuông góc At nó cắt Ax, Ay theo thứ tự B, C. 

a) Chứng minh AB = AC

b) Lấy D thuộc tia At. Chứng minh DB = DC

c) Khi  D thuộc tia đối của HA và HD = HA. Chứng minh góc BDC bằng 900
? Bài toán cho biết gì. Yêu cầu tìm gì.

GV: Gọi HS lên bảng vẽ hình, ghi GT, KL của bài toán.

? C/m AB = AC ntn?

GV: Gọi HS chứng minh

? Chứng minh DB = DC ntn?

GV: Gọi HS chứng minh

? Chứng minh 
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ntn?

? Chứng minh 
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ntn?

? Qua bài ta đã vận dụng các kiến thức gì? Nhắc lại các đơn vị kiến thức đó?

Bài 3. : Cho tam giác ABC có Â vuông và góc B bằng  600. Gọi M là trung điểm của AC, kẻ MH vuông góc với BC

a) Tính góc HMC

b) Qua A kẻ 1 đường thẳng song song với đường thẳng BC, cắt đường thẳng MH tại K. Chứng minh MH = MK và AH // CK

? Bài toán cho biết gì. Yêu cầu gì.

? Vẽ hình, ghi GT, KL của bài toán.

? Tính góc HMC ntn?

? C/m góc HMC bằng góc B ntn?

GV: Gọi HS trình bày.

? C/m MH = MK ntn?

? C/m AH // CK ta phải chứng minh điều gì.

? Chm góc AHM bằng góc CKM ntn?
	Bài1 
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 KL   a) AB = CE
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         b) AB // CE

         c) BI = DI

Chứng minh

a) Xét 
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 (hai góc tương ứng)

Mà hai góc này ở vị trí so le trong 

=>  AB // CE ( dấu hiệu ...)

c) Ta có  Cx // AB (GT)
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Xét 
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Bài 2 
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[image: image235.wmf]·

0

BDC90

=


Chứng minh

a) Xét 
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=> AB = AC (2 cạnh tương ứng)

b) Xét 
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AB = AC  (2 cạnh tương ứng)
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c) 
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Mà AC = AB (cmt)

Và  DB = DC (cmt)

=> AC = DC = AB = DB

Xét 
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Mà 2 góc này ở vị trí SLT
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3. Hoạt động 3: Vận dụng
Mục tiêu: Củng cố và vận dụng các kiến thức đã học trong bài. Áp dụng vào bài tập cụ thể

Nội dung: Làm các bài tập

Sản phẩm: Bài làm của hs trình bày trên vở

Phương thức tổ chức: HS hoạt động cá nhân. Tự học, tìm tòi, sáng tạo

	Nội dung
	Sản phẩm

	- Ôn lại các kiến thức đã học trong học kì 1
     - Xem lại các bài tập và làm một số bài tập ở SGK và SBT
	Bài làm của hs có sự kiểm tra của các tổ trưởng


LUYỆN TẬP VỀ BA TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU 

CỦA TAM GIÁC

Thời gian thực hiện: 1 tiết

I- MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Áp dụng các hệ quả của trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác để c/m hai tam giác bằng nhau.

- Rèn kĩ năng vẽ hình ghi GT, KL, C/M 
2. Năng lực: - Năng lực chung: tự học, sáng tạo, tính toán, hợp tác, giao tiếp, sử dụng công cụ và ngôn ngữ

- Năng lực chuyên biệt: c/m hai tam giác bằng nhau.
3. Phẩm chất: Cẩn thận, ý thức tự giác, tích cực

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Thước kẻ, phấn màu, SGK

2. Học sinh : Thước kẻ, SGK 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Khởi động

- Mục tiêu: Củng cố trường hợp bằng nhau thức ba của tam giác

- Phương pháp và kĩ thuật dạy học: thảo luận, đàm thoại, gợi mở, ...

- Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân 

- Phương tiện, thiết bị dạy học: SGK

- Sản phẩm: Nêu được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác
	Nội dung 
	Sản phẩm

	H: Phát biểu ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác

H: Nêu hệ quả các trường hợp bằng nhau của tam giác  
	Hs trả lời như sgk


2. Hoạt động 2: LUYỆN TẬP

1: Tìm các tam giác vuông bằng nhau

- Mục tiêu: Củng cố trường hợp bằng nhau thức ba của tam giác

- Phương pháp và kĩ thuật dạy học: thảo luận, đàm thoại, gợi mở, ...

- Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân kết hợp nhóm  

- Phương tiện, thiết bị dạy học: SGK

- Sản phẩm: Tìm được các tam giác bằng nhau
	Nội dung
	Sản phẩm

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Làm Bài tập 39 (SGK 124)

+ Quan sát các hình từ 105 đến 108/124 SGK tìm các yêu tố bằng nhau

+ Tìm các tam giác bằng nhau trên mỗi hình

- HS trả lời thảo luận thực hiện, trả lời

 GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án


	Bài 39/124 sgk

H.105 có (AHB = (AHC (c-g-c)

Vì có BH = HC; 
[image: image274.wmf]·

·
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AHBAHC

==

, AH chung 

H.106 có (EDK = (FDK (g-c-g)

Vì có 
[image: image275.wmf]·
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EDKFDK

=

(gt), DK chung, 
[image: image276.wmf]·
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=


H.107 có (ABD = ( ACD  (g-c-g)

Vì có: 
[image: image277.wmf]·
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BADCAD

=

 (gt), [image: image549.wmf]M

AD chung, 
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H. 108 có (ABD = ( ACD  (g-c-g)

Vì có: 
[image: image279.wmf]·
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 (gt), [image: image550.wmf]B

AD chung, 
[image: image280.wmf]·
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ABDACD
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(ABH = (ACE (g.c.g)  ;

 (BDE = (CHD (g.c.g) ;


2: Chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau 

- Mục tiêu: Rèn kỹ năng c/m hai tam giác bằng nhau

- Phương pháp và kĩ thuật dạy học: thảo luận, đàm thoại, gợi mở, ...

- Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân kết hợp cặp đôi  

- Phương tiện, thiết bị dạy học: SGK, thước

- Sản phẩm: c/m các đoạn thẳng bằng nhau từ các tam giác bằng nhau

	Nội dung
	[image: image551.wmf]A

Sản phẩm

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Thảo luận làm bài 40, 41/124sgk

Bài 40:

+ GV hướng dẫn vẽ hình

+ HS ghi GT, KL

+ Hãy dự đoán so sánh BE và CF 

+ Cần đưa về c/m hai tam giác nào ?

+ Hãy chỉ ra các yếu tố bằng nhau để suy ra

HS thảo luận c/m

1 HS lên bảng trình bày

GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án

Bài 41 

+ GV hướng dẫn vẽ hình

+ HS ghi GT, KL

+ Cần c/m mấy cặp tam giác bằng nhau

HS thảo luận c/m

1 HS lên bảng trình bày 

GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án


	Bài 40/124sgk

GT

(ABC, MB = MC

BE ( Ax , CF ( Ax
KL

So sánh BE và CF

Chứng minh

Xét (BEM và (CFM có:
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MB = MC (gt) , 
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=

 (đối đỉnh)

Nên (BEM = (CFM  (g.c.g)

[image: image552.wmf]C

Suy ra BE = CF
Bài 41/124sgk

GT

(ABC, 
[image: image283.wmf]·
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,  
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=


ID ( AB , IE ( BC , 

IF ( AB
KL

ID = IE = IF

Chứng minh

Xét (BID và (BIE có:
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 (gt)  , BI chung, 
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=

 (gt)

Do đó (BID = (BIE (g.c.g)

Suy ra ID = IE  (1)

Xét (CIE và (CIF có:
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 (gt)  , CI chung, 
[image: image288.wmf]·
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ICEICF

=

 (gt)

Do đó (CIE = (CIF (g.c.g)

Suy ra IE = IF  (2)

Từ (1) và (2) suy ra ID = IE = IF


3. Hoạt động 3: Vận dụng

Mục tiêu: Củng cố và vận dụng các kiến thức đã học trong bài. Áp dụng vào bài tập cụ thể

Nội dung: Làm các bài tập

Sản phẩm: Bài làm của hs trình bày trên vở

Phương thức tổ chức: HS hoạt động cá nhân. Tự học, tìm tòi, sáng tạo

	Nội dung
	Sản phẩm

	- Ôn lại các trường hợp bằng nhau của tam giác

- Làm bài tập 57 đến 61 (SBT)
	Bài làm của hs có sự kiểm tra của các tổ trưởng


LUYỆN TẬP
Thời gian thực hiện: 1 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Tiếp tục củng cố chứng minh 2 tam giác bằng nhau theo cả 3 trường hợp của tam giác thường và áp dụng vào tam giác vuông 

- Rèn kỹ năng vẽ hình, chứng minh 2 tam giác bằng nhau

2. Năng lực: - Năng lực chung: NL tự học, sáng tạo, tính toán, hợp tác, giao tiếp, NL sử dụng công cụ và ngôn ngữ

- Năng lực chuyên biệt: c/m hai tam giác bằng nhau.
3. Phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, ý thức tự giác, tích cực

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên: Thước kẻ, phấn màu, SGK

2. Học sinh : Thước kẻ, SGK 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Khởi động

- Mục tiêu: Củng cố trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác

- Phương pháp và kĩ thuật dạy học: thảo luận, đàm thoại, gợi mở, ...

- Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân 

- Phương tiện, thiết bị dạy học: SGK

- Sản phẩm: Nêu được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác
	Nội dung 
	Sản phẩm

	H: Phát biểu ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác

H: Nêu hệ quả các trường hợp bằng nhau của tam giác  
	Hs trả lời như sgk


2. Hoạt động 2: Luyện tập

- Mục tiêu: chứng minh hai đoạn thẳng, hai góc bằng nhau dưạ vào hai tam giác bằng nhau

- Phương pháp và kĩ thuật dạy học: thảo luận, đàm thoại, gợi mở, ...

- Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân kết hợp nhóm  

- Phương tiện, thiết bị dạy học: SGK, thước thẳng

- Sản phẩm: c/m được các tam giác bằng nhau suy ra các đoạn thẳng, các góc bằng nhau 

	Nội dung
	Sản phẩm

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- Thảo luận làm bài tập 43/125 sgk

+ Học sinh đọc đề, vẽ hình, ghi GT, KL 

+ Muốn c/m hai góc hoặc hai cạnh bằng nhau ta c/m thế nào ?

a) Em hãy chỉ ra các yếu tố bằng nhau để (OBC = (ODA =>AD = BC

1 HS lên bảng trình bày câu a

GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án
b) GV gợi ý: chứng minh theo TH (g-c-g) nhưng chỉ ra 
[image: image289.wmf]¶
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AC

=

có nhiều cách; (áp dụng góc ngoài, tổng 3 góc, góc kề bù

+ Em hãy chỉ ra các yếu tố bằng nhau để (EAB = (ECD 

1 HS lên bảng trình bày câu b

GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án 
c) Em hãy chỉ ra các yếu tố bằng nhau để (OAE = (OCE 

HS thảo luận, trình bày

 GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án và các cách c/m khác.
Bài tập bổ sung:

 a) cho (ABC có AB = AC, M là trung điểm của BC. Chứng minh AM là phân giác 
[image: image290.wmf]A

ˆ

.

b) Cho (ABC có
[image: image291.wmf]µ
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, phân giác 
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 cắt BC tại D. Chứng minh AB = AC

+ HS vẽ hình, ghi GT, KL

+ Hướng dẫn HS lần lượt c/m từng câu

H: Bài toán cho có các yếu tố nào bằng nhau ? 

+ Em hãy chỉ ra các yếu tố bằng nhau để (ABM = (ACM

Câu b: Hãy tìm cách c/m (ABD = (ACD 

GV gợi ý: áp dụng tính chất góc ngoài của tam giác để c/m hai tam giác bằng nhau.

HS thảo luận, trình bày c/m theo nhóm

Đại diện 2 HS lên bảng trình bày

GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án
	[image: image553.wmf]I

1) Bài tập 43/125(Sgk)[image: image554.wmf]E


GT
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xOy

, A, B( Ox; C, D( Oy

OA < OB; OC < OD

[image: image555.wmf]D

   OA = OC; OB = OD

KL

a) AD = BC

 b) (EAB = (ECD

c) OE là phân giác của
[image: image294.wmf]·
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Chứng minh

a) Xét (OBC và (ODA có: 

OA = OC (gt) ,  O chung  ; OB = OD (gt)

=> (OBC = (ODA (c-g-c)

=> AD = BC (2 cạnh tương ứng)

b) Ta có 
[image: image295.wmf]µ
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[image: image298.wmf]µ

¶

µ

¶

0

1212

180

AACC

+=+=

)

Vì OB = OD  ;  OA = OC 

=> OB – OA = OD – OC  Hay  AB = CD

Xét (EAB và (ECD có 
[image: image299.wmf]µ
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 (cmtrên)  ; AB = CD (cmt)  
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 => (EAB = (ECD (g-c-g)

c)Xét (OAE và (OCE có: OA = OC (gt) ; OE chung

AE = CE (2 cạnh tương ứng (EAB và (ECB)

=> (OAE = (OCE (c-c-c)

= > 
[image: image301.wmf]µ
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 (2 góc tương ứng)   (1)

OE nằm giữa Ox, Oy  (2)

Từ (1), (2)=> OE là tia phân giác 
[image: image302.wmf]·
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2) Bài tập bổ sung


GT

AB=AC.

 MB=MC

KL

AM là phân giác 
[image: image303.wmf]A
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Chứng minh

 a) Xét (AMB và (AMC có:

AB=AC (gt), AM chung,  MB=MC (gt)                                

=> (ABM = (ACM  (c-c-c)    

[image: image557.emf]E




E

=>
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·

MABMAC

=

(2 góc tương ứng)     (1)

Tia AM nằm giữa 2 tia AB, AC (2)

Từ (1) (2) =>AM là phân giác của 
[image: image305.wmf]·
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b) GT     
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    KL     AB = AC

Chứng minh
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Suy ra (ABD = (ACD (g.c.g)b=> AB = AC


3. Hoạt động 3: Vận dụng

Mục tiêu: Củng cố và vận dụng các kiến thức đã học trong bài. Áp dụng vào bài tập cụ thể

Nội dung: Làm các bài tập

Sản phẩm: Bài làm của hs trình bày trên vở

Phương thức tổ chức: HS hoạt động cá nhân. Tự học, tìm tòi, sáng tạo

	Nội dung
	Sản phẩm

	- Nắm vững các trường hợp bằng nhau của tam giác

- Làm tất cả các bài tập 63 -> 65 (SBT), bài 45 (SGK) 

- Đọc trước bài tam giác cân
	Bài làm của hs có sự kiểm tra của các tổ trưởng


TAM GIÁC CÂN
Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức : Học sinh biết các khái niệm tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều. Biết các tính chất của tam giác cân, tam giác đều.

- Biết vẽ tam giác cân, vuông cân. Nhận  ra được 1 tam giác là tam giác cân, tam giác đều.

2. Năng lực : - Năng lực chung: tự học, sáng tạo, tính toán, hợp tác, giao tiếp, sử dụng công cụ và ngôn ngữ

- Năng lực chuyên biệt: vẽ và c/m tam giác cân.
3. Phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, ý thức tự giác, tích cực

III. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên:  SGK-thước thẳng-com pa-thước đo góc-giấy- máy chiếu
2. Học sinh:  SGK- thước thẳng- compa- thước đo góc

III. TIẾN TRÌNH  DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Khởi động

- Mục tiêu: Kích thích HS tìm hiểu về các tam giác đặc biệt
- Phương pháp và kĩ thuật dạy học: đàm thoại, gợi mở, ...

- Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân.

- Phương tiện, thiết bị dạy học: SGK.

- Sản phẩm:Kể các tam giác đặc biệt
	Nội dung
	Sản phẩm

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- Kể tên các dạng tam giác mà các em đã học

- Nêu đặc điểm của các tam giác đó

- Các tam giác các em vừa kể chỉ liên quan đến góc

? Nếu tam giác có 2 hoặc 3 cạnh bằng nhau được gọi là tam giác gì ?

Hôm nay ta sẽ tìm hiểu các tam giác đó.
	Tam giác vuông, tam giác nhọn, tam giác tù.

Tam giác vuông có 1 góc vuông

Tam giác nhọn có 3 góc đều nhọn

Tam giác tù có một góc tù

Suy nghĩ trả lời câu hỏi


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
a) Định nghĩa  

- Mục tiêu: Nhớ định nghĩa tam giác cân
- Phương pháp và kĩ thuật dạy học: đàm thoại, gợi mở, ...

- Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân.

- Phương tiện, thiết bị dạy học: SGK, thước thẳng

- Sản phẩm: Định nghĩa và các yếu tố của tam giác cân, vẽ tam giác cân
	Nội dung
	[image: image559.emf]B




B

Sản phẩm

	 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

+ Vẽ (ABC có AB = AC. 

+ Giáo viên: Giới thiệu tam giác cân

+ Thế nào là tam giác cân?

+ Giáo viên: Giới thiệu cạnh đáy, cạnh bên, góc đáy, góc đỉnh.

+ HS trả lời miệng ?1

GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức:

Hướng dẫn HS cách vẽ tam giác cân bằng thước và compa.


	1. Định nghĩa: (SGK)

AB = AC => (ABC cân tại A

AB, AC: 2 cạnh bên; BC: Cạnh đáy


[image: image313.wmf]A
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[image: image314.wmf]µ
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 hai góc ở đáy

?1 

- Tam giác ABC cân tại A có các cạnh bên là AB, AC; cạnh đáy là BC; góc ở đáy là B và C, góc ở đỉnh là A

- Tam giác ADE cân tại A có các cạnh bên là AD, AE; cạnh đáy là DE; góc ở đáy là D và E, góc ở đỉnh là A

- Tam giác ACH cân tại A có các cạnh bên là AH, AC; cạnh đáy là HC; góc ở đáy là H và C, góc ở đỉnh là A


b)  Tính chất  

- Mục tiêu: Thuộc tính chất của tam giác cân và định nghĩa tam giác vuông cân
- Phương pháp và kĩ thuật dạy học: đàm thoại, gợi mở, ...

- Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân, cặp đôi.

- Phương tiện, thiết bị dạy học: SGK, thước thẳng.

- Sản phẩm: c/m tính chất tam giác cân, định nghĩa tam giác vuông cân

	Nội dung
	Sản phẩm

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

+  Làm ?2

=> Tam giác cân có tính chất gì ?

- Điều ngược lại tam giác có 2 góc bằng nhau là tam giác gì ? 

+ GV: Vẽ hình 114 SGK và giới thiệu (ABC tam giác vuông cân.

+ Thế nào là tam giác vuông cân ?

+ Làm ?3

HS thực hiện

 GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức:
	[image: image560.emf]C
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2. Tính chaát

?2                     Giaûi 

Xeùt (ABD vaø (AACD coù:

AB = AC (gt);   
[image: image315.wmf]µ
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AA

=

 (AD phaân giaùc)

AD chung

 => (ABD = (ACD (c-g-c)

=> 
[image: image316.wmf]µ
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 (2 goùc töông öùng).

Ñònh lí 1: SGK/126

*  Ñònh lí 2:  SGK/126

* Ñònh nghóa tam giaùc vuoâng caân

(ABC, 
[image: image317.wmf]A
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 = 900, AB = AC

=> (ABC laø tam giaùc vuoâng caân ôû A
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c)  Tam giác đều  

- Mục tiêu: Biết định nghĩa tam giác đều
- Phương pháp và kĩ thuật dạy học: đàm thoại, gợi mở, ...

- Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân.

- Phương tiện, thiết bị dạy học: SGK, thước thẳng

- Sản phẩm: Định nghĩa và tính chất tam giác đều
	Nội dung
	Sản phẩm

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

+ Quan sát hình 115 sgk, GV giới thiệu đó là tam giác đều.

+ Thế nào là tam giác đều ?

+ Làm ?4

HS thực hiện, 

GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức:

+ Hướng dẫn cách vẽ tam giác đều.

+ Nêu hệ quả
	3. Tam giác đều

-Định nghĩa: SGK

[image: image562.emf]I
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(ABC, AB = BC = CA

=>ABC là tam giác đều


[image: image319.wmf]µ
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Hệ quả: SGK/127


3. Hoạt động 3: Luyện tập
Mục tiêu:HS biết vận dụng định nghĩa tam giác cân vào giải bài tập đơn giản qua đó phát hiện ra tính chất về góc của tam giác cân.

Nội dung, phương thức tổ chức:Hoạt động nhóm, cá nhân, tự kiểm tra, đánh giá.

Sản phẩm: Bài tập 47 SGK.
	Nội dung
	Sản phẩm

	Làm bài 47, 50
	Bài làm của các nhóm trên bảng nhóm


4. Hoạt động 4:  vận dụng
Mục tiêu: Củng cố và vận dụng các kiến thức đã học trong bài. Áp dụng vào bài tập cụ thể

Nội dung: Làm các bài tập

Sản phẩm: Bài làm của hs trình bày trên vở

Phương thức tổ chức: HS hoạt động cá nhân. Tự học, tìm tòi, sáng tạo

	Nội dung
	Sản phẩm

	Học thuộc lý thuyết
Làm BTVN: 46, 49, (SGK)   và   67, 68, 69, 70 (SBT)

- Tìm hiểu qua người lớn hay mạng internet: tại sao 2 vì kèo của mái nhà thường tạo thành tam giác cân?
	Bài làm của hs có sự kiểm tra của các tổ trưởng


LUYỆN TẬP
Thời gian thực hiện: 1 tiết 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: Củng cố các kiến thức về tam giác cân và hai dạng đặc biệt của tam giác cân.

- Có kỹ năng vẽ hình, tính số đo góc (ở đỉnh hoặc đáy) của một tam giác cân. Chứng minh một tam giác cân, tam giác đều.

2. Năng lực: - Năng lực chung: NL tự học, sáng tạo, tính toán, NL hợp tác, giao tiếp, sử dụng công cụ và ngôn ngữ.
- Năng lực chuyên biệt: NL vẽ và chứng minh tam giác cân.
3. Phẩm chất : Rèn tính cẩn thận, ý thức tự giác, tích cực

III. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên:  Thước thẳng, thước đo góc bảng phụ/ máy chiếu các hình 116, 117, 118 sgk.

2. Học sinh:  Thước thẳng, thước đo góc.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Khởi động

- Mục tiêu: Kích thích hs suy nghĩ về cách tính góc ở đáy của tam giác cân

- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, vấn đáp

- Hình thức tổ chức: Cá nhân

- Phương tiện: SGK

- Sản phẩm: Câu trả lời của HS

	Nội dung
	Sản phẩm

	H: Muốn biết một tam giác cân hay đều ta dựa vào đâu?

H: Công thức tính góc ở đáy của tam giác cân?

Tiết luyện tập hôm nay sẽ trả lời câu hỏi này
	- Dựa vào số cạnh bằng nhau hoặc số góc bằng nhau

- Dự đoán câu trả lời.


2. Hoạt động 2: Luyện tập

- Mục tiêu: Chứng minh được tam giác cân, tam giác đều

- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, thảo luận

- Hình thức tổ chức: Cá nhân, cặp đôi

- Phương tiện: SGK, thước thẳng

- Sản phẩm: Lời giải bài 51, 52 sgk/128

	Nội dung
	Sản phẩm

	GV hướng dẫn vẽ hình bài 51

* Yêu cầu: + HS vẽ hình, ghi GT, KL 

? dự đoán quan hệ hai góc ở câu a 

hãy CM 

+ Hãy dự đoán (ABC là tam giác gì?  Vì sao?

* GV đánh giá nhận xét bài làm của HS

*  GV chốt đáp án

* Yêu cầu:

+ HS đọc bài 52, GV hướng dẫn vẽ hình

H: OA là tia phân giác suy ra hai góc nào bằng nhau ?

+ Tính góc CAB suy ra tam giác ABC  

* GV đánh giá nhận xét bài làm của HS

*  GV chốt đáp án 
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Bài 51 (SGK/128) 

GT

(ABC, AB=BC

AD = AE

KL

a/ ss
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b/(IBC là tam giác gì? 

a) xét  (ABD và (ACE có: 

AE = AD(gt), Â chung, AB=AC  (gt)

 => (ABD =(ACE (c-g-c)  => 
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b) Ta có: 
[image: image323.wmf]·

·

ABDACE

=

 (câu a)
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Bài 52 (SGK/128)

GT
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OA: tia phân giác 
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(ABC là tam giác gì? Vì sao ?

Chứng minh
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3. Hoạt động 3: Vận dụng

 Mục tiêu: - Học sinh chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học, chuẩn bị bài mới để tiếp thu tri thức trong buổi sau.Biết Vận dụng định nghĩa, tính chất tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông cân để giải quyết các tình huống thực tiễn.
Nội dung: Làm các bài tập

Sản phẩm: Bài làm của hs trình bày trên vở

Phương thức tổ chức: HS hoạt động cá nhân. Tự học, tìm tòi, sáng tạo
	Nội dung
	Sản phẩm

	- Tìm những ứng dụng khác của các tam giác đặc biệt trong đời sống thực tiễn.

-  Đọc bài đọc thêm (SGK\128)
- Ôn lại định nghĩa, tính chất tam giác cân, tam giác đều. Cách chứng minh một tam giác là tam giác cân, tam giác đều

- BTVN:  72, 73, 74, 75, 76 (SBT)

- Đọc trước bài:  “Định lý Py-ta-go”
	Bài làm của hs có sự kiểm tra của các tổ trưởng 


ĐỊNH LÝ PITAGO

Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Học sinh nắm được ĐL Pitago về quan hệ giữa 3 cạnh của tam giác vuông và định lý đảo.

- Vận dụng định lý để tính độ dài cạnh của tam giác vuông. 

2. Năng lực: - Năng lực chung: tự học, GQVĐ, tính toán, hợp tác, giao tiếp.

- Năng lực chuyên biệt: vẽ tam giác, đo độ dài, thực hành cắt dán, tính độ dài cạnh của tam giác vuông.
 3. Phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, ý thức tự giác, tích cực

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên: Hai tấm bìa hình vuông, 8 tam giác vuông bằng nhau, thước kẻ, thước đo góc, bảng phụ hình 124, 125, 127 SGK 

2. Học sinh: Thước, ê ke, compa

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Khởi động

- Mục tiêu: Kích thích hs suy nghĩ về quan hệ giữa ba cạnh trong tam giác vuông

- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, thảo luận

- Hình thức tổ chức: Cá nhân

- Phương tiện: SGK 

- Sản phẩm: Câu trả lời của HS

	Nội dung
	Sản phẩm

	- Trong tam giác vuông, nếu biết độ dài hai cạnh ta sẽ tính được cạnh thứ ba

? Em hãy suy nghĩ xem tính như thế nào ?

Bài học hôm nay sẽ trả lời câu hỏi này
	- Dự đoán câu trả lời.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
a. Định lí Pytago 

- Mục tiêu: HS nêu được định lí Pitago và tính được độ dài cạnh tam giác

- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, thảo luận

- Hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm

- Phương tiện: SGK, thước kẻ, bảng phụ

- Sản phẩm: Thực hành cắt, ghép, suy ra định lí Pitago
	Nội dung
	Sản phẩm

	* Yêu cầu: HS thực hiện ?1

+ HS1 lên bảng vẽ tam giác ABC

+ HS 2 đo cạnh huyến BC

+ Tính và so sánh 32 + 42 với 52 

? Qua đo, em phát hiện ra mối quan hệ giữa các cạnh của tam giác vuông là gì ?

Yêu cầu Hs về nhà tự làm ?2 (giảm tải)

HS thực hành và rút ra nhận xét.

* GV đánh giá nhận xét câu trả lời của HS

*  GV chốt định0020lí 

+ Làm ?3
	1/ Định lý Pytago 

?1 Vẽ (ABC có: 
[image: image333.wmf]µ

A

 = 900
AB = 4 cm, AC = 3 cm

Đo được BC = 5 cm
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*Định lý (SGK) 

(ABC, 
[image: image334.wmf]µ
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 BC2=AB2 + AC2
? 3 (ABC có 
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b)  Định lý Pytago đảo  

- Mục tiêu: HS nêu được định lí Pitago đảo 

- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, thảo luận

- Hình thức tổ chức: Cá nhân

- Phương tiện: SGK, thước kẻ, thước đo góc

- Sản phẩm: Định lí Pitago
	Nội dung
	Sản phẩm

	* Yêu cầu: Làm ? 4

+ HS1 vẽ (ABC như đã cho

+ HS2 xác định số đo 
[image: image341.wmf]·
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GV:(ABC có AB2+ AC2=BC2 =>
[image: image342.wmf]·
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? Em hãy cho biết ba cạnh của tam giác có quan hệ với nhau như thế nào thì đó là tam giác vuông?

HS trả lời.

* GV đánh giá nhận xét câu trả lời của HS

*  GV chốt định lí đảo
	[image: image566.emf]5
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2/ Định lý Pytago đảo: 

?4 Vẽ (ABC

[image: image567.emf]3
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(ABC có BC2 = AB2+ AC2
=> 
[image: image343.wmf]·

BAC

=900
* Định lí đảo: sgk/130


3. Hoạt động 3: Luyện tập
- Mục tiêu: Củng cố định lí Pita go

- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, thảo luận

- Hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm

- Phương tiện: SGK, thước thẳng, bảng phụ

- Sản phẩm: Lời giải bài 53, 54, 56 sgk/131

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Làm bài tập 53 sgk

GV treo bảng phụ hình 127

Yêu cầu HS hoạt động nhóm tính x

Mỗi nhóm làm một hình

Đại diện 4 HS lên bảng tính

GV nhận xét, đánh giá
	BT53/SGK : 

a/ x = 13   ; b/ x =
[image: image344.wmf]15

  ;  

c/ x=20   ;  d/ x=4

Bài 54, 56


4. Hoạt động 4: Vận dụng
Mục tiêu: Củng cố và vận dụng các kiến thức đã học trong bài. Áp dụng vào bài tập cụ thể

Nội dung: Làm các bài tập

Sản phẩm: Bài làm của hs trình bày trên vở

Phương thức tổ chức: HS hoạt động cá nhân. Tự học, tìm tòi, sáng tạo

	Nội dung
	Sản phẩm

	Học thuộc lý thuyết
Làm BTVN: 82, 83, 86 (SBT), 58( SGK) 
	Bài làm của hs có sự kiểm tra của các tổ trưởng


LUYỆN TẬP ĐỊNH LÝ PITAGO
Thời gian thực hiện: 1 tiết

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Củng cố định lí Pytago về quan hệ ba cạnh của tam giác vuông, vận dụng định lí đảo của định lí Pytago để kiểm  tra một tam giác có phải là một tam giác vuông hay không .

- Rèn luyện kĩ năng tính độ dài cạnh của tam giác vuông khi biết độ dài 2 cạnh kia nhờ vào định lí Pytago .

2. Năng lực: - Năng lực chung: tư duy, tính toán, tự học, sử dụng ngôn ngữ, hợp tác.
- Năng lực chuyên biệt: tính độ dài cạnh trong tam giác vuông, kiểm tra tam giác vuông

  3. Phẩm chất: Giáo dục HS cẩn thận khi vẽ hình và tư duy trong lập luận.

II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên: Thước thẳng, thước đo góc, êke, compa, phấn màu.

2. Học sinh : Học bài, làm bài tập. Thước thẳng. Thước đo góc
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1 : Khởi động

- Mục tiêu: Củng cố cho Hs về định lý pitago và pitago-đảo

- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, thảo luận

- Hình thức tổ chức: Cá nhân

- Phương tiện: SGK, thước thẳng

- Sản phẩm: Hs nêu được định lý pitago và pitago-đảo 
	Nội dung
	Sản phẩm

	a)  Phát biểu định lí Pytago thuận.
b) Phát biểu định lí Pytago đảo
	Hs nêu như Sgk


2. Hoạt động 2: Luyện tập

a. Tính độ dài cạnh trong tam giác vuông

- Mục tiêu: HS áp dụng định lí Pitago vào thực tế

- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, thảo luận

- Hình thức tổ chức: Cá nhân

- Phương tiện: SGK, thước thẳng

- Sản phẩm: Lời giải bài 58 sgk/131
	Nội dung
	Sản phẩm

	* Yêu cầu: GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi:

- Nêu định lí Pytago thuận.

- So sánh d và chiều cao của trần nhà.

- Trong lúc anh Nam dựng tủ , tủ  có bị vướng vào trần nhà không?

- HS trả lời.

* GV đánh giá nhận xét câu trả lời của HS

*  GV chốt kiến thức
	Bài 58 SGK/132:
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     Gọi đường chéo của tủ là d

Ta có: d2  = 42 + 202 = 16 + 400 = 416

=> d =
[image: image346.wmf]416

 
[image: image347.wmf]»

 20,4 dm

Vậy Anh Nam dựng tủ không bị vướng vào trần nhà.


[image: image348.wmf]13212054
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b. Bài tập tính độ dài cạnh của tam giác

- Mục tiêu: Áp dụng định lí Pitago tính độ dài cạnh của tam giác.

- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, vấn đáp

- Hình thức tổ chức: Cá nhân, cặp đôi

- Phương tiện: SGK, thước thẳng

- Sản phẩm: Lời giải bài 59; 60; 61 sgk/133

	Nội dung
	Sản phẩm

	* Yêu cầu: GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi:

- (ABC, (ADClà các tam giác gì? 

- AC là cạnh gì của tam giác ADC?

- Nêu định lí Pytago?

- Tính AC?

* HS trả lời, GV đánh giá câu trả lời

* GV chốt lời giải
	Bài 59 SGK/133 :

Ap dụng định lí Pytago trong tam giác vuông ADC:

Ta có: AC2 = AD2 + DC2  = 482 + 362 = 3600

=> AC = 60cm

	* Yêu cầu : GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi:

- Tam giác nhọn là tam giác như thế nào? 

-  Tính AC dựa vào tam giác nào?

Tính BC dựa vào đâu?

* HS trả lời, GV đánh giá câu trả lời

* GV chốt lời giải 
	Bài 60 SGK/133 :

[image: image574.wmf]2

-  Áp dụng đlí Pytago cho tam giác AHC ta có:

AC2 = AH2 + HC2  = 122 + 162

 = 144 + 256 = 400

=> AC = 20 (cm)

-  Ap dụng đlí Pytago cho tam giác AHB ta có  AB2 = AH2 + HB2 => HB2 = AB2–AH2
= 132  - 122 = 169 - 144= 25 => AB = 5 (cm)

Vậy BC = BH + HC = 5 + 16    = 21( cm)

	- GV: Vẽ hình 135 SGK 

- GV: Gợi ý HS lấy thêm các điểm H, K, I trên hình.

* Yêu cầu : GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi:

- Xét các tam giác vuông nào chứa các cạnh của tam giác ABC? 

- Tính AB, AC, BC?

 
	Bài 61 SGK/133:

Tam  giác ABI vuông:

AB2 = AI2 + BI2 = 22 + 12 = 4 + 1 = 5
[image: image349.wmf]AB5
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Tam  giác BHC vuông:

BC2 = BH2 + CH2 = 32 + 52 = 9 + 25 = 34


[image: image350.wmf]BC34

Þ=


Tam  giác AKC vuông:

AC2 = AK2 + KC2 = 32 +42 = 9 + 16 = 25


[image: image351.wmf]AC255

Þ==




3. Hoạt động 3: Vận dụng

Mục tiêu: Củng cố và vận dụng các kiến thức đã học trong bài. Áp dụng vào bài tập cụ thể

Nội dung: Làm các bài tập

Sản phẩm: Bài làm của hs trình bày trên vở

Phương thức tổ chức: HS hoạt động cá nhân. Tự học, tìm tòi, sáng tạo

	Nội dung
	Sản phẩm

	-  Học kỹ các định lí đã học. Xem phần có thể em chưa biết .

-  Xem trước bài ‘’Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông’’

(ôn lại ba trường hợp bằng nhau đã biết về tam giác vuông)
	Bài làm của hs có sự kiểm tra của các tổ trưởng


CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA 

TAM GIÁC VUÔNG- LUYỆN TẬP
Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức : Giúp HS nắm được các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

- Biết vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông để chứng minh tam giác bằng nhau, góc bằng nhau hoặc đoạn thẳng bằng nhau, đường thẳng vuông góc

2.Năng lực: - Năng lực chung: NL tư duy, tính toán, tự học, sử dụng ngôn ngữ, làm chủ bản thân, hợp tác.
- Năng lực chuyên biệt: NL vẽ hình, chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau

 3.Phẩm chất : Cẩn thận chính xác, tích cực trong học tập 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên: Thước thẳng, thước đo góc, êke, compa, phấn màu, bảng phụ/ máy chiếu
2. Học sinh: Học bài, làm bài tập. Thước thẳng. Thước đo góc.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Khởi động

- Mục tiêu: Kích thích hs suy nghĩ về trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, thảo luận

- Hình thức tổ chức: Cá nhân

- Phương tiện: SGK 

- Sản phẩm: Câu trả lời của HS

	Nội dung
	Sản phẩm

	H: Các hệ quả của các trường hợp bằng nhau trong tam giác là nói về sự bằng nhau của những tam giác nào?

H: Vậy ngoài những hệ quả đó còn có thêm sự bằng nhau của tam giác vuông nào nữa không?

Bài hôm nay sẽ trả lời câu hỏi này
	- Tam giác vuông

- Dự đoán câu trả lời.


 2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
a) Các trường hợp bằng nhau đã biết về tam giác vuông: 

- Mục tiêu: Nhớ lại về các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông đã biết.

- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, thảo luận

- Hình thức tổ chức: Cá nhân, cặp đôi

- Phương tiện: SGK, thước thẳng 

- Sản phẩm: Ba trường hợp bằng nhau đã biết của tam giác vuông.
	Nội dung
	Sản phẩm

	GV hướng dẫn Hs tự học ở nhà theo chương trình giải tải của BGD
Làm bài ?1
	1. Các trường hợp bằng nhau đã biết về tam giác vuông

(Sgk)
?1


b) Trường hợp bằng nhau về cạnh huyền và cạnh góc vuông. 

- Mục tiêu: HS được nêu thêm một trường hợp bằng nhau của tam giác vuông nữa.

- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, thảo luận

- Hình thức tổ chức: Cá nhân

- Phương tiện: SGK, thước thẳng 

- Sản phẩm: Định lí trường hợp bằng nhau về cạnh huyền – cạnh góc vuông
	Nội dung
	Sản phẩm

	* Yêu cầu: 

GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi:

- Phát biểu định lí SGK

- Nêu GT và KL của định lí

- Nêu định lí Pytago? 

- Đặt BC = EF = a, AC = DF = b

- 
[image: image352.wmf]µ
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:90

ABCA

D=

 tính  AB2 = ?                    - 
[image: image353.wmf]µ

0

:90

DEFD

D=

 tính DE2 = ?   

- Nhận xét gì về AB2 và DE2 ?

- Kết luận gì về 2 tam giác ABC và DEF?
	[image: image575.wmf]x

2. Trường hợp bằng nhau về cạnh huyền và cạnh góc vuông:
- Định lí: (SGK)

  GT


[image: image354.wmf]µ

µ
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,:90

ABCDEFAD

DD==

; 
 BC = EF = a

 KL


[image: image355.wmf]ABCDEF

D=D


Chứng minh: Đặt BC = EF = a, AC = DF = b

Ap dụng định lí Pytago cho tam giác vuông ABC

Ta có: BC2 = AB2 + AC2 

=> AB2 = BC2 – AC2 = a2 – b2         (1)

- Ap dụng định lí Pytago cho tam giác vuông DEFTa có: EF2 = DE2 + DF2 
=> DE2 = EF2 – DF2= a2 – b2           (2)

Từ (1) và (2) => AB2 = DE2 => AB = DE

Do đó 
[image: image356.wmf]ABCDEF

D=D

(c.c.c)


3. Hoạt động 3: Luyện tập

- Mục tiêu: Củng cố các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

- Phương pháp/kỹ thuật tổ chức: Đàm thoại. gợi mở, thảo luận

- Hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm

- Phương tiện: SGK, thước thẳng, bảng phụ

- Sản phẩm: Lời giải bài ?2 sgk/136

	Nội dung
	[image: image576.wmf]6

Sản phẩm

	-  Làm ?2( Hoạt động nhóm)

- Chứng minh : 
[image: image357.wmf]AHBAHC

D=D

  (giải bằng 2 cách) 

* HS trả lời, GV đánh giá câu trả lời

 * GV chốt: Nhắc lại trường hợp bằng nhau hai tam giác vuông : cạnh huyền cạnh góc vuông 


	?2

- Cách 1:  Xét hai tam giác vuông

 AHB và AHC ta có: 

AB = AC (gt) AH cạnh chung

=> 
[image: image358.wmf]AHBAHC

D=D


(cạnh huyền – cạnh góc vuông)

- Cách 2 : Xét hai tam giác vuông AHB và AHC ta có: AB = AC (gt) ; 
[image: image359.wmf]µ

µ

BC

=

 (
[image: image360.wmf]ABC

D

 cân)

=> 
[image: image361.wmf]AHBAHC

D=D

(cạnh huyền -góc nhọn)

	- GV: Vẽ hình 148 sgk. 

* Yêu cầu :  HS  trả lời câu hỏi :

- Tìm các tam giác vuông trên hình vẽ: 

- Nngoài ra còn hai tam giác nào bằng nhau nữa không ? 

- 
[image: image362.wmf]ABM

D

và 
[image: image363.wmf]D

 ACM có những yếu tố nào bằng nhau ?

* HS trả lời, GV đánh giá câu trả lời hs

* GV chốt lời giải

	Bài 66 sgk/137 : 

+
[image: image364.wmf]D

ADM = 
[image: image365.wmf]D

 AEM Vì 

  AM cạnh chung ; 
[image: image366.wmf]·

·

DAMEAM

=

  (gt) 

 + Từ : 
[image: image367.wmf]D

ADM = 
[image: image368.wmf]D

 AEM

nên DM = EM ( 2 cạnh tương ứng ) 

=> 
[image: image369.wmf]D

DBM = 
[image: image370.wmf]D

ECM (cạnh huyền – cạnh góc vuông) Vì MB = MC ( GT) ,     DM = EM 

+ 
[image: image371.wmf]D

ABM = 
[image: image372.wmf]D

 ACM ( c – c – c ) 

 Vì AM chung;      MB = MC ( GT) 

Ta lại có AD = AE ( câu a) 

              DB = EC  ( câu b) 

Suy ra AB = AC 

	- Làm bài  65 sgk/ 137.

* Yêu cầu: GV yêu cầu HS đọc bài toán, vẽ hình, Ghi giả thiết và kết luận.

Trả lời câu hỏi :

- Để c/m AH = AK  ta cần c/m điều gì?

- Chứng minh 
[image: image373.wmf]D

ABH = 
[image: image374.wmf]D

ACK

- Thế nào là tia phân giác của một góc ?

- Để chứng minh AE là tia phân giác của 
[image: image375.wmf]A

ˆ

 ta c/m như thế nào ?

-  C/m 
[image: image376.wmf]D

 AKI = 
[image: image377.wmf]D

 AHI 

* HS trả lời, GV đánh giá câu trả lời hs

* GV chốt lời giải

	[image: image577.wmf]C

Bài 65  sgk/137:

GT


[image: image378.wmf]D

ABC : AB = AC 

 BH 
[image: image379.wmf]^

 AC ; CK
[image: image380.wmf]^

AC

 
[image: image381.wmf]IBHCK

=
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KL

a) AK =AH 

b)AI là tia phân giác của
[image: image382.wmf]A

ˆ


Giải :

a) Xét hai tam giác vuông ABH (
[image: image383.wmf]µ

ˆ

H

 = 900 )Và ACK ( Có 
[image: image384.wmf]µ

K

 = 900 )

Ta có  AB = AC,  
[image: image385.wmf]A

ˆ

  chung 

=> 
[image: image386.wmf]D

ABH =
[image: image387.wmf]D

ACK (cạnh huyền – góc nhọn ) 

=> AH = AK ( 2cạnh tương ứng )

b) Xét 
[image: image388.wmf]D

AKI  có  
[image: image389.wmf]µ
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K

 = 900  và 
[image: image390.wmf]D

 AHI  có 
[image: image391.wmf]µ

ˆ

H

= 900 

Ta có AI cạnh chung ,  AK = AH  (c/m trên


[image: image392.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image393.wmf]D

AHI =
[image: image394.wmf]D

 AKI cạnh huyền – cạnh góc vuông ) 

=> 
[image: image395.wmf]·

·

BAICAI

=

 ( hai góc tương ứng )

Hay AI là tia phân giác của 
[image: image396.wmf]A

ˆ




4. Hoạt động 4: Vận dụng

Mục tiêu: Củng cố và vận dụng các kiến thức đã học trong bài. Áp dụng vào bài tập cụ thể

Nội dung: Làm các bài tập

Sản phẩm: Bài làm của hs trình bày trên vở

Phương thức tổ chức: HS hoạt động cá nhân. Tự học, tìm tòi, sáng tạo

	Nội dung
	Sản phẩm

	- Học thuộc các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông.

- Làm các bài tập 63, 64, 65, 66 sgk/136, 137.
	Bài làm của hs có sự kiểm tra của các tổ trưởng


THỰC HÀNH NGOÀI TRỜI

Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: - HS biết thực hành xác định khoảng cách giữa 2 điểm A và B khi có 1 điểm nhìn thấy nhưng không đến được.
- Rèn kĩ năng dựng góc, gióng đường thẳng. Rèn ý thức làm việc có tổ chức.
2. Năng lực: 
3. Phẩm chất: - Giúp hs yêu thích môn học. Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài, dụng cụ thực hành

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Khởi động:  Kiểm tra sự chuẩn bị của hs.
- Mục tiêu: Kiểm tra sự chuẩn bị của hs.
- Phương pháp: Thuyết trình, Vấn đáp gợi mở, phân tích, thảo luận nhóm.

- Hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm
- Phương tiện: SGK, thước thẳng 

- Sản phẩm: đồ dùng của hs

	Nội dung
	Sản phẩm

	GV yêu cầu các tổ báo cáo việc chuẩn bị thực hành của tổ, về phân công nhiệm vụ và dụng cụ.

GV kiểm tra cụ thể.


	Tổ trưởng báo cáo việc chuẩn bị của tổ mình.

Tổ trưởng phân công một bạn trong tổ làm thư kí để ghi báo cáo thực hành theo mẫu GV đã phát cho từ tiết học trước.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

(Tiến hành ngoài trời nơi có bãi đất rộng)
- Mục tiêu: HS biết thực hành xác định khoảng cách giữa 2 điểm A và B khi có 1 điểm nhìn thấy nhưng không đến được.
- Phương pháp: Hoạt động nhóm.
- Hình thức tổ chức: Cá nhân, cặp đôi

- Phương tiện: SGK, thước thẳng 

- Sản phẩm: hs đo được khoảng cách giữa 2 điểm A và B
	Nội dung
	Sản phẩm

	GV cho hs tới địa điểm thực hành, phân công vị trí của từng tổ.

Với mỗi cặp điểm A- B nên bố trí 2 tổ cùng làm để đối chiếu kết quả. Hai tổ lấy điểm E1; E2 trên 2 tia đối nhau gốc A để không vướng nhau khi thực hành.
Quan sát, nhắc nhở giải đáp vướng mắc cho học sinh.

+ Kiểm tra kỹ năng thực hành của các tổ. 

+ Kiểm tra kết quả của các tổ.
	Thao tác thực hành của hs


	BÁO CÁO THỰC HÀNH 

Tổ... Lớp.....

Kết quả: AB = .....

Điểm thực hành của tổ (GV cho)

STT

Tên HS

Điểm chuẩn bị dụng cụ

(3điểm)

Ý thức kỉ luật (3điểm)

Kĩ năng thực hành

(4điểm)

Tổng điểm

(10 điểm)

....

.......

.....

....

....

...

Nhận xét chung của tổ                                                              Tổ trưởng


Nhận xét, đánh giá. 
Mục tiêu: HS tự đánh giá hoạt động của nhóm ( kết quả thực hành, thái độ hợp tác của các bạn trong nhóm).

Phương pháp: Thảo luận nhóm
GV thu báo cáo thực hành của các tổ, thông qua báo cáo và thực tế quan sát, kiểm tra tại chỗ nêu nhận xét, đánh giá và cho điểm thực hành của từng tổ.

Điểm thực hành của từng hs có thể thông báo sau.
3. Hoạt động 3: Vận dụng

Mục tiêu: Củng cố và vận dụng các kiến thức đã học trong bài. Áp dụng vào bài tập cụ thể

Nội dung: Làm các bài tập

Sản phẩm: Bài làm của hs trình bày trên vở

Phương thức tổ chức: HS hoạt động cá nhân. Tự học, tìm tòi, sáng tạo

	Nội dung
	Sản phẩm

	- Làm bài tập thực hành : bài 102 (sbt/110).

- Chuẩn bị cho tiết sau ôn tập chương :

   + Làm các câu hỏi 1 ; 2 ; 3 ôn tập chương II.

   + Làm các bài tập 67 ; 68 ; 69 (sgk/140).
	Bài làm của hs có sự kiểm tra của các tổ trưởng


ÔN TẬP CHƯƠNG II
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Ôn tập và hệ thống các kiến thức đã học về các tam giác đặc biệt và định lí Pitago.
- Vận dụng các kiến thức đã học vào vẽ hình, tính toán, chứng minh, ứng dụng thực tế.
2. Năng lực: - Năng lực chung: tự học, sáng tạo, tính toán, hợp tác, giao tiếp, sử dụng công cụ 

- Năng lực chuyên biệt: Tính độ dài cạnh của tam giác vuông, kiểm tra tam giác là vuông hay không ; c/m tam giác vuông, cân, tam giác đều
3. Phẩm chất: Rèn ý thức tự giác, tích cực trong học tập

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu, thước thẳng, compa, thước đo góc.
2. Học sinh: Bảng nhóm, bút dạ, thước thẳng, compa, thước đo góc.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Khởi động

- Mục tiêu: Ôn lại các tam giác đặc biệt và định lí Pitago.

- Phương pháp và kĩ thuật dạy học: thảo luận, đàm thoại, gợi mở, ...

- Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân 

- Phương tiện, thiết bị dạy học: SGK, thước

- Sản phẩm: Đ/n, t/c tam giác cân, tam giác vuông, vuông cân, tam giác đều; định lí Pitago

	Nội dung
	Sản phẩm

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

H: Trong ch​ương II ta đã học những dạng tam giác đặc biệt nào ?

- HS nêu: tam giác cân, vuông, đều, vuông cân.

- Nêu định nghĩa các tam giác đặc biệt đó.

- Nêu các tính chất về cạnh, góc của các tam giác trên.

- Nêu một số cách chứng minh của các tam giác trên.

- 3 HS nhắc lại các tính chất của tam giác.

- Phát biểu định lý Pitago (thuận và đảo).
	I. Một số dạng tam giác đặc biệt   

- Tam giác cân: Có 2 cạnh bên bằng nhau, có 2 góc ở đáy bằng nhau.

- Tam giác đều: Có 3 cạnh bằng nhau, 3 góc bằng nhau và bằng 600.

- Tam giác vuông: Là tam giác có 1 góc vuông.

- Tam giác vuông cân: có 1 góc vuông và 2 cạnh góc vuông bằng nhau.

* Định lý Pitago: 

Nếu tam giác ABC có 
[image: image397.wmf]µ
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Ngược lại nếu 
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Thì 
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2. Hoạt động 2: Luyện tập

- Mục tiêu: Củng cố và rèn kỹ năng c/m tam giác cân, tam giác vuông, tam giác đều.

- Phương pháp và kĩ thuật dạy học: thảo luận, đàm thoại, gợi mở, ...

- Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân, cặp đôi, nhóm

- Phương tiện, thiết bị dạy học: SGK, thước

- Sản phẩm: c/m tam giác cân, tam giác vuông, tam giác đều.

	Nội dung
	Sản phẩm

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

* Làm bài tập: 

Bài 1: Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau:

a) 13m, 12m, 5m

b) 8cm, 9cm, 15cm

HS thảo luận theo cặp giải bài 1 theo định lí Pitago đảo

2 HS lên bảng giải

GV nhận xét, đánh giá
Bài 2: Tìm độ dài x trên các hình sau:

[image: image578.wmf]B
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HS thảo luận theo nhóm làm bài 2

Đại diện 2 nhóm lên bảng tính

GV nhận xét, đánh giá

Bài 3: Bài tập 70 SGK

- Gọi HS đọc đề toán.

- GV hướng dẫn vẽ hình, ghi GT, KL của bài toán.

- HS vẽ hình, ghi GT, KL vào vở.

? Muốn CM tam giác AMN cân ta cần c/m điều gì ?

- HS c/m tam giác AMB và tam giác ANC bằng nhau để suy ra.

- Gọi 1 HS lên bảng trình bày.

? Để c/m BH = CK ta cần c/m hai tam giác nào bằng nhau ?

? Hai tam giác đó có các yếu tố nào bằng nhau ?

- Gọi 1 HS c/m hai tam giác MBH và NCH bằng nhau để suy ra BH = CK.

? C/M AH = AK thì cần c/m hai tam giác nào bằng nhau ?

- Gọi 1 HS lên bảng c/m tam giác ABH bằng tam giác ACK.

? Khi 
[image: image401.wmf]·
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 và BM = CN = BC thì suy ra đ​ược gì.

- HS: [image: image402.wmf]D

ABC là tam giác đều, [image: image403.wmf]D

BMA cân tại B, [image: image404.wmf]D

CAN cân tại C.

? Tính số đo các góc của [image: image405.wmf]D

AMN

- HS đứng tại chỗ trả lời.

? [image: image406.wmf]D

CBC là tam giác gì.

HS: Tam giác đều
Bài 69 (sgk/141).

GV đưa đề bài lên bảng phụ.

GV vẽ hình theo đề bài, yêu cầu hs vẽ hình vào vở.

- Cho biết gt, kl của bài toán.

GV gợi ý hs phân tích bài :

AD 
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AB = AC (gt);   
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ACD (c.c.c)
Chốt: Qua bài tập này ta thấy: để c/m OK là tia phân giác của 
[image: image418.wmf]µ
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 ta đã c/m 
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bằng cách vận dụng các TH bằng nhau của 2 tam giác. Ngoài cách c/m này ra ta còn có cách c/m khác nữa? Đó là cách nào thì các em sẽ được biết ở những phần học sau.

Bài tập 69 chính là cách vẽ tia phân giác của một góc.
Treo bảng phụ bài tập 108 (SBT/111)
Hoạt động nhóm làm bài tập


	Bài 1: Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau:

a) 13m, 12m, 5m

b) 8cm, 9cm, 15cm

Giải 

a) Tam giác có độ dài 3 cạnh 13m, 12m, 5m là tam giác vuông, Vì 132 = 52 + 122  

b) Tam giác có độ dài 3 cạnh 8cm, 9cm, 15cm không phải là tam giác vuông, vì: 82 + 92 
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Bài 2: Tìm độ dài x trên các hình sau:

Giải
Hình a: x2 = 102 - 62 = 64  => x =
[image: image423.wmf]64

= 8

Hình b: x2 = 22 + 32 = 13 => x = 
[image: image424.wmf]13


Bài 3: Bài tập 70 (tr141-SGK)

  SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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AMN cân

b) BH = CK

c) AH = AK

d) [image: image432.wmf]D

OBC là tam giác gì ? Vì sao.

c) Tính số đo các góc của [image: image433.wmf]D
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BH = CK

c) Theo câu a ta có AM = AN  (1)

Theo chứng minh trên: HM = KN (2)

Từ (1), (2) ( ABM = ( ACK 
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 (OBC là tam giác đều.
Bài 69 (sgk/141).
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Bài tập 108 (SBT/111)
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Vẽ tia OK.
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3. Hoạt động 3: Vận dụng

Mục tiêu: Củng cố và vận dụng các kiến thức đã học trong bài. Áp dụng vào bài tập cụ thể

Nội dung: Làm các bài tập

Sản phẩm: Bài làm của hs trình bày trên vở

Phương thức tổ chức: HS hoạt động cá nhân. Tự học, tìm tòi, sáng tạo

	Nội dung
	Sản phẩm

	- Ôn tập các kiến thức đã học
- Làm các bài tập 68, 70, 71, 72, 73 Sgk/141
	Bài làm của hs có sự kiểm tra của các tổ trưởng
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